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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29/05/2013 Hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;

Căn cứ Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 8108/UBCK-PTTT ngày 23/12/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế Niêm yết Chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐQT ngày 31/12/2013 của Hội đồng quản trị Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua việc ban hành Quy chế Niêm yết Chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2014 và thay thế Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07/12/2007 về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 37/QĐ-SGDHCM ngày 03/10/2008 về sửa đổi Điều 11 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giám đốc phòng Hành chính tổng hợp, Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc các phòng, ban thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3
- HĐQT, BKS
- UBCKNN (để báo cáo)
- TTLKCKVN
- Lưu HCTH, NY
	TỔNG GIÁM ĐỐC




Phan Thị Tường Tâm


QUY CHẾ
NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về việc đăng ký niêm yết, giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khoán và xử lý vi phạm đối với chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là SGDCK) nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Tổ chức đăng ký niêm yết và tổ chức niêm yết tại SGDCK;

2. Công ty quản lý quỹ (đã được viết tắt quy định tại Điều 3 Quy chế này).

3. Người có liên quan của các tổ chức đã nêu ở Khoản 1 và 2 Điều này. Định nghĩa người có liên quan được quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt
1. Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện niêm yết vào giao dịch tại SGDCK.

2. Chứng khoán niêm yết là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán và các loại chứng khoán khác được chấp thuận niêm yết tại SGDCK.

3. Đăng ký niêm yết là việc tiến hành các thủ tục để đưa chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại SGDCK.

4. Thay đổi đăng ký niêm yết là việc tiến hành các thủ tục để thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết tại SGDCK.

5. Huỷ niêm yết là việc chấm dứt giao dịch chứng khoán niêm yết tại SGDCK.

6. Tổ chức đăng ký niêm yết là tổ chức phát hành/công ty quản lý quỹ thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán tại SGDCK.

7. Tổ chức niêm yết là tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết tại SGDCK.

8. Tách cổ phiếu là việc chia nhỏ một cổ phiếu thành nhiều cổ phiếu với mệnh giá giảm xuống theo tỷ lệ tương ứng;

9. Gộp cổ phiếu là việc gom nhiều cổ phiếu thành một cổ phiếu với mệnh giá tăng lên theo tỷ lệ tương ứng;

10. UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

11. Quỹ đầu tư: Quỹ đầu tư chứng khoán/bất động sản đại chúng dạng đóng niêm yết/đăng ký niêm yết

12. Công ty đầu tư chứng khoán: Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản đại chúng niêm yết/đăng ký niêm yết 13. Công ty quản lý quỹ: Công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đầu tư hoặc quản lý công ty đầu tư chứng khoán niêm yết/đăng ký niêm yết

14. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP: Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 15. Thông tư số 73/2013/TT-BTC: Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29/05/2013 Hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012

Chương II
MỤC 1. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
Điều 4. Điều kiện niêm yết
Điều kiện niêm yết chứng khoán trên SGDCK theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

1. Các tiêu chí “không có lỗ lũy kế”, “không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một (01) năm”, “ROE năm gần nhất tối thiểu 5%” được xem xét trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Tiêu chí “có lãi” được xem xét trên báo cáo tài chính kiểm toán hai (02) năm gần nhất.

2. Tiêu chí ROE được tính căn cứ trên “vốn chủ sở hữu bình quân” đầu kỳ và cuối kỳ của báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

3. Đối với các tổ chức đăng ký niêm yết có công ty con hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc, tiêu chí “ROE năm gần nhất tối thiểu 5%”, “có lãi”, “không có lỗ lũy kế” được xác định trên báo cáo tài chính hợp nhất/ báo cáo tài chính tổng hợp; tiêu chí “không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm” chỉ áp dụng cho công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên.

4. Tiêu chí cam kết nắm giữ cổ phiếu của cổ đông nội bộ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP bao gồm cả Giám đốc tài chính.
5. Đối với các công ty chuyển từ SGDCK Hà Nội sang đăng ký niêm yết trên SGDCK, việc cam kết nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn liên quan đến cổ đông nội bộ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP phải tiếp tục thực hiện theo các cam kết khi niêm yết trên SGDCK Hà Nội nếu những cam kết này còn hiệu lực. Trường hợp các cam kết khi niêm yết trên SGDCK Hà Nội đã hết thời hạn, các cổ đông này không phải thực hiện lại cam kết nắm giữ cổ phiếu.

Điều 5. Hồ sơ đăng ký niêm yết
1. Hồ sơ đăng ký niêm yết tại SGDCK thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Điều 5 Thông tư số 73/2013/TT-BTC, và các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký niêm yết tại Phụ lục 1 do SGDCK ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký niêm yết phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 73/2013/TT-BTC về mẫu Bản cáo bạch niêm yết và đáp ứng các yêu cầu sau:

2.1 Phải có đầy đủ phụ lục đính kèm Bản cáo bạch theo quy định;

2.2 Phải có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng (Giám đốc tài chính) của tổ chức đăng ký niêm yết và người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn, những người chịu trách nhiệm chính khác (nếu có). Trường hợp ký thay phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật;

2.3 Trường hợp Đại hội đồng cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết đã thông qua nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn/để trả cổ tức/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành trái phiếu và/ hoặc trái phiếu chuyển đổi, trả cổ tức bằng tiền mặt thì phải bổ sung thêm thông tin về những vấn đề này vào Bản cáo bạch niêm yết.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết và tối thiểu phải có những thông tin sau: họ tên cổ đông, số chứng minh nhân dân/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện, số chứng minh nhân dân người đại diện, địa chỉ cổ đông, số lượng cổ phiếu nắm giữ, giá trị cổ phiếu nắm giữ;

4. Tổ chức đăng ký niêm yết tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng để xây dựng Điều lệ công ty.

5. Báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký niêm yết trong hai (02) năm gần nhất phải đáp ứng các yêu cầu sau:

5.1. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về kế toán và kiểm toán;

5.2. Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì phải nộp Báo cáo tài chính của công ty mẹ cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất/Báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật về kế toán;

5.3. Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính năm hợp nhất trong trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty mẹ và báo cáo tài chính năm tổng hợp trong trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận và được ký bởi kiểm toán viên được UBCKNN chấp thuận;

5.4. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính phải thể hiện chấp nhận toàn bộ. Trường hợp ý kiến kiểm toán là chấp nhận có ngoại trừ thì khoản ngoại trừ phải không ảnh hưởng đến điều kiện niêm yết và không phải là các khoản ngoại trừ liên quan đến các khoản mục: tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản phải thu, nợ phải trả và các khoản mục trọng yếu khác. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất, nếu ý kiến kiểm toán là chấp nhận có ngoại trừ, thì khoản ngoại trừ ngoài việc đáp ứng quy định nêu trên còn không phải là khoản ngoại trừ do không hợp nhất công ty con. Tổ chức đăng ký niêm yết phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ;

5.5. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ cho SGDCK quá 90 ngày, tổ chức đăng ký niêm yết phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất;

5.6. Trường hợp hồ sơ được nộp sau thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên đối với công ty đại chúng quy mô lớn, tổ chức đăng ký niêm yết phải nộp bổ sung báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

5.7. Tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên phải là tổ chức kiểm toán được chấp thuận đã được chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm của tổ chức đăng ký niêm yết.

5.8. Trường hợp quá trình chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ quá thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên soát xét, báo cáo tài chính quý, tổ chức đăng ký niêm yết phải nộp bổ sung báo cáo tài chính đến kỳ kế toán gần nhất tương tự quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính của tổ chức niêm yết.

5.9. Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết thực hiện phát hành thêm để tăng vốn sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, tổ chức đăng ký niêm yết phải thực hiện kiểm toán vốn cho phần phát hành thêm đó;

5.10. Báo cáo tài chính nếu là bản sao thì phải có chứng thực của cơ quan công chứng có thẩm quyền hoặc của tổ chức kiểm toán (trường hợp báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét) hoặc của tổ chức đăng ký niêm yết (trường hợp báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, soát xét);

5.11. Trong trường hợp cần thiết, SGDCK có thể yêu cầu tổ chức đăng ký niêm yết kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ.

6. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hồ sơ đăng ký niêm yết phải kèm theo công văn chấp thuận đăng ký niêm yết của cơ quan quản lý chuyên ngành.

7. Trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết có các tài liệu do các cơ quan có thẩm quyền cấp/ban hành/chấp thuận, tổ chức đăng ký niêm yết phải nộp bản sao y chứng thực hợp lệ.

8. Trong quá trình hồ sơ đăng ký niêm yết đang được thẩm định, nếu có những sự kiện phát sinh ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt, hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, cơ cấu cổ đông và các nội dung quan trọng khác liên quan đến tổ chức đăng ký niêm yết, tổ chức đăng ký niêm yết phải thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết cho phù hợp.

9. Hồ sơ đăng ký niêm yết được lập thành 01 bộ bản gốc kèm theo 01 bản dữ liệu điện tử.

10. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định, SGDCK sẽ xem xét thẩm định và có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết (nếu cần thiết). Thời hạn nhận hồ sơ được tính từ ngày SGDCK nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Điều 6. Quy trình đăng ký niêm yết
1. Việc tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán tại SGDCK được thực hiện theo Quy trình tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này. Trường hợp cần xin thêm ý kiến của UBCKNN hoặc các cơ quan liên quan, SGDCK có công văn gửi các cơ quan liên quan và chỉ xem xét chấp thuận đăng ký niêm yết chính thức sau khi có ý kiến phản hồi từ các cơ quan liên quan.

2. Thời gian tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và thời gian xin ý kiến các cơ quan liên quan không tính vào thời gian xem xét, thẩm định hồ sơ.

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận bộ hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ, hợp lệ, SGDCK sẽ có văn bản không chấp thuận hoặc yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước khi chấp thuận chính thức. Trường hợp không chấp thuận, SGDCK sẽ nêu rõ lý do.

4. Trường hợp quá sáu (06) tháng kể từ ngày có công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ mà tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ không thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, SGDCK dừng việc xem xét hồ sơ đó.

5. Đối với quỹ đầu tư và công ty đầu tư chứng khoán, trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ hoặc giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán có hiệu lực, công ty quản lý quỹ, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán phải hoàn tất hồ sơ và niêm yết chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán trên SGDCK theo quy định.

Điều 7. Hoàn tất thủ tục để chính thức giao dịch tại SGDCK
1. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày ký Quyết định chấp thuận niêm yết, tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ phải hoàn tất các thủ tục để đưa chứng khoán vào giao dịch tại SGDCK theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế này. Quá thời hạn trên, SGDCK sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

MỤC 2. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY HÌNH THÀNH SAU QUÁ TRÌNH HỢP NHẤT, SÁP NHẬP
Điều 8. Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau quá trình hợp nhất doanh nghiệp
1. Điều kiện niêm yết
1.1. Công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty đều là công ty niêm yết trên SGDCK phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP bao gồm:

a) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;

c) Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

d) Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

e) Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

1.2. Công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty trong đó có ít nhất một công ty niêm yết trên SGDCK và đồng thời có ít nhất một công ty không phải là công ty niêm yết trên SGDCK phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; đồng thời công ty chưa niêm yết phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Có ít nhất hai (02) năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm công ty hình thành sau hợp nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 05% và hoạt động kinh doanh của hai (02) năm liền trước năm hợp nhất phải có lãi;

c) Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một (01) năm;

d) Không có lỗ luỹ kế tính đến năm hợp nhất; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.

1.3. Công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty đều không phải là công ty niêm yết trên SGDCK phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

1.4. Các tiêu chí về điều kiện niêm yết được xem xét theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. Trường hợp 2 công ty trước hợp nhất là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, công ty sau hợp nhất nhà nước vẫn nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên sẽ không cần đáp ứng điều kiện “tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

2. Hồ sơ đăng ký niêm yết
Hồ sơ đăng ký niêm yết của công ty hình thành sau hợp nhất thực hiện theo quy định tại Khoản 1.2 Điều 5 Thông tư 73/2013/TT-BTC, và các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký niêm yết tại Phụ lục 1 do SGDCK ban hành kèm theo Quy chế này.

3. Quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục để chính thức giao dịch tại SGDCK
3.1. Thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quy chế này

3.2. Công ty cổ phần được hình thành sau quá trình hợp nhất theo quy định tại Khoản 1.1 và 1.2 Điều này phải tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết trong thời hạn (03) tháng kể từ thời điểm công ty hình thành sau quá trình hợp nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần hình thành sau hợp nhất tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết sau thời hạn trên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Điều 9. Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau quá trình sáp nhập doanh nghiệp
1. Điều kiện niêm yết
1.1. Trường hợp công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập đều là công ty niêm yết trên SGDCK, công ty hình thành sau sáp nhập phải thực hiện đăng ký thay đổi niêm yết.

1.2. Trường hợp công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết, công ty bị sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên SGDCK, công ty hình thành sau sáp nhập sẽ được thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu hoán đổi của công ty bị sáp nhập khi:

a) Công ty bị sáp nhập đáp ứng các điều kiện sau: có ít nhất hai (02) năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm công ty hình thành sau sáp nhập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 05% và hoạt động kinh doanh của hai (02) năm liền trước năm sáp nhập phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một (01) năm; không có lỗ luỹ kế tính đến năm sáp nhập; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.

b) Trường hợp công ty bị sáp nhập không đáp ứng được điều kiện quy định tại Điểm a) nói trên, thì phải có tỷ lệ ROE trên báo cáo tài chính hợp nhất năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được kiểm toán (lập ngay sau thời điểm sáp nhập) của công ty hình thành sau sáp nhập tối thiểu là 05% hoặc có tỷ lệ ROE dương trên báo cáo tài chính hợp nhất năm được kiểm toán (lập ngay sau thời điểm sáp nhập) và lớn hơn tỷ lệ ROE trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của công ty nhận sáp nhập.

c) Trường hợp công ty bị sáp nhập và tỷ lệ ROE của công ty hình thành sau sáp nhập không thỏa mãn các điều kiện trên, số cổ phiếu phát hành thêm (tương ứng với số vốn của công ty bị sáp nhập) chỉ được niêm yết bổ sung sau một (01) năm kể từ thời điểm công ty hình thành sau sáp nhập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1.3. Trường hợp công ty nhận sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên SGDCK, công ty hình thành sau sáp nhập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. Đối với tiêu chí “có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết” sẽ được xác định căn cứ vào thời điểm thành lập công ty cổ phần của công ty nhận sáp nhập.

1.4. Các tiêu chí về điều kiện niêm yết được xem xét theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. Đối với tiêu chí quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP áp dụng cho trường hợp công ty hình thành sau sáp nhập theo quy định tại Điểm b1 và b2 Khoản 1.2 Điều 3 Thông tư số 73/2013/TT-BTC thì các đối tượng là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc tài chính và kế toán trưởng công ty, cổ đông lớn là người có liên quan với những thành viên này sẽ phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu hoán đổi do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết bổ sung và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo.

2. Hồ sơ đăng ký niêm yết
Hồ sơ đăng ký niêm yết của công ty hình thành sau sáp nhập thực hiện theo quy định tại Khoản 1.3 Điều 5 Thông tư 73/2013/TT-BTC, và các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký niêm yết tại Phụ lục 1 do SGDCK ban hành kèm theo Quy chế này.

3. Quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục để giao dịch bổ sung tại SGDCK
3.1. Trường hợp công ty hình thành sau quá trình sáp nhập theo quy định tại Khoản 1.1 và Điểm c Khoản 1.2 Điều này thực hiện Quy trình thay đổi đăng ký niêm yết theo Điều 14 Quy chế này. Tuy nhiên, thời gian xem xét hồ sơ như sau:

a) Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, SGDCK có văn bản yêu cầu Tổ chức niêm yết sửa đổi, bổ sung hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ). Thời hạn nhận hồ sơ được tính từ ngày SGDCK nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

b) Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau khi tổ chức niêm yết hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, SGDCK cấp Quyết định thay đổi niêm yết. Trường hợp không chấp thuận, SGDCK sẽ có văn bản nêu rõ lý do.

3.2. Trường hợp công ty hình thành sau quá trình sáp nhập theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1.2 Điều này thực hiện Quy trình đăng ký niêm yết theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 10. Đăng ký niêm yết trái phiếu của công ty sau hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp
Công ty hình thành sau hợp nhất/sáp nhập thực hiện đăng ký niêm yết trái phiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Điều 5, Điều 6 Quy chế này.

Chương III
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
Điều 11. Các trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết
1. Tổ chức niêm yết thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

2. Quỹ đầu tư phát hành thêm chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư hiện hữu thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng hoặc thanh toán lợi tức bằng chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư.

3. Tổ chức niêm yết chào bán chứng khoán riêng lẻ hoặc chào bán thêm chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;

4. Tổ chức niêm yết thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;

5. Các trường hợp khác làm thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết trên SGDCK

Điều 12. Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết
1. Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết được lập thành một (01) bộ bản chính kèm theo một (01) bản dữ liệu điện tử.

3. Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu, tổ chức niêm yết phải thực hiện niêm yết bổ sung trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán.

4. Trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, hoặc theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, tổ chức niêm yết phải tiến hành đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày hoàn thành việc phát hành.

5. Đối với quỹ đầu tư/ công ty đầu tư chứng khoán, trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh hoặc giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán có hiệu lực, công ty quản lý quỹ, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán phải hoàn tất hồ sơ và niêm yết chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu trên SGDCK theo quy định.

Điều 13. Trình tự, thủ tục tách/ gộp cổ phiếu
1. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tách/ gộp cổ phiếu, tổ chức niêm yết phải thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho UBCKNN, SGDCK.

2. Chậm nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng cho việc tách/ gộp cổ phiếu, tổ chức niêm yết phải báo cáo SGDCK và tiến hành công bố thông tin về tiến trình thực hiện tách/gộp cổ phiếu trên một tờ báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc và trên phương tiện công bố thông tin của tổ chức niêm yết.

3. Hai (02) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng nêu tại Khoản 2 Điều này, SGDCK sẽ tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu thực hiện tách/gộp.

4. Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức niêm yết có trách nhiệm hoàn tất việc tách/gộp cổ phiếu và thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết trên SGDCK theo quy định tại Điều 12 và Điều 14 Quy chế này.

Điều 14. Quy trình thay đổi đăng ký niêm yết
1. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, SGDCK có văn bản yêu cầu Tổ chức niêm yết/Công ty quản lý quỹ sửa đổi, bổ sung hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ). Thời hạn nhận hồ sơ được tính từ ngày SGDCK nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

2. Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau khi tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, SGDCK cấp Quyết định thay đổi niêm yết. Trường hợp không chấp thuận, SGDCK sẽ có văn bản nêu rõ lý do.

3. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày SGDCK cấp Quyết định thay đổi niêm yết chứng khoán:

3.1 Tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ phải nộp các loại phí liên quan cho SGDCK theo quy định hiện hành.

3.2 Tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ đăng ký ngày giao dịch cho số lượng chứng khoán mới niêm yết (ngày giao dịch phải đảm bảo ít nhất là sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày SGDCK nhận được văn bản đề nghị của tổ chức niêm yết) và hoàn tất các thủ tục để đưa chứng khoán mới vào giao dịch.

3.3 Tổ chức niêm yết phải thực hiện đăng ký giao dịch đối với toàn bộ số lượng chứng khoán đã đăng ký niêm yết kể cả trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng, ngày giao dịch được xác định sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

4. SGDCK sẽ thông báo ngày chứng khoán được phép giao dịch trở lại (đối với trường hợp tách, gộp cổ phiếu; tách doanh nghiệp) hoặc thông báo ngày chính thức giao dịch của số lượng chứng khoán mới niêm yết (đối với trường hợp tổ chức niêm yết thực hiện sáp nhập) hoặc thông báo ngày huỷ niêm yết phần cổ phiếu giảm (đối với trường hợp thay đổi giảm số lượng cổ phiếu niêm yết) trên cơ sở đề nghị của tổ chức niêm yết.

Chương IV
CÁC TRƯỜNG HỢP CHỨNG KHOÁN BỊ CẢNH BÁO, KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, TẠM NGỪNG GIAO DỊCH
Điều 15. Chứng khoán bị cảnh báo
1. Các trường hợp chứng khoán bị cảnh báo:

1.1 Đối với cổ phiếu, trái phiếu:

a) Vốn điều lệ đã góp của tổ chức có cổ phiếu, trái phiếu niêm yết giảm xuống dưới một trăm hai mươi (120) tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất;

b) Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính trên báo cáo tài chính kiểm toán năm của công ty là số âm. Trường hợp tổ chức niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì lợi nhuận sau thuế căn cứ trên báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp tổ chức niêm yết có công ty con thì lợi nhuận sau thuế căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất;

c) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm của công ty là số âm (lỗ lũy kế). Trường hợp tổ chức niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp tổ chức niêm yết có công ty con thì lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất;

d) Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ ba (03) tháng trở lên;

e) Tổ chức niêm yết thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

f) Cổ phiếu không có giao dịch trong vòng sáu (06) tháng;

g) Trong trường hợp SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

1.2 Đối với chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán

a) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ theo mệnh giá của qũy đầu tư hoặc vốn điều lệ đã góp của công ty đầu tư chứng khoán giảm xuống dưới năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất;

b) Công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

c) Cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán không có giao dịch trong vòng sáu (06) tháng;

d) Trong trường hợp SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. SGDCK lên ký hiệu cảnh báo và thực hiện công bố thông tin trên toàn thị trường khi tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ có chứng khoán thuộc diện cảnh báo phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng bị cảnh báo và công bố thông tin theo yêu cầu của SGDCK.

4. Đưa ra khỏi diện cảnh báo:

4.1 SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo và thực hiện dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo.

4.2 Trường hợp tổ chức niêm yết rơi vào diện cảnh báo theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1.1 và Điểm a Khoản 1.2 Điều này sẽ được xem xét dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét bán niên hoặc báo cáo tài chính kiểm toán năm;

4.3 Trường hợp chứng khoán rơi vào diện cảnh báo theo quy định tại Điểm e Khoản 1.1 Điều này hoặc Điểm b Khoản 1.2 Điều này sẽ được xem xét dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo nếu tổ chức niêm yết không vi phạm quy định về công bố thông tin trên trường chứng khoán trong tối thiểu sáu (06) tháng tiếp theo kể từ ngày ra quyết định cảnh báo.

5. Trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, SGDCK có thể xem xét duy trì diện cảnh báo đối với chứng khoán của tổ chức niêm yết.

Điều 16. Chứng khoán bị kiểm soát
1. Các trường hợp chứng khoán bị kiểm soát

1.1 Đối với cổ phiếu, trái phiếu:

a) Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1.1 Điều 15, chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát khi vốn điều lệ đã góp của tổ chức có cổ phiếu, trái phiếu niêm yết giảm xuống dưới một trăm hai mươi (120) tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ kế tiếp;

b) Trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1.1 Điều 15, chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát khi lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp của công ty là số âm. Trường hợp tổ chức niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì lợi nhuận sau thuế căn cứ trên báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp tổ chức niêm yết có công ty con thì lợi nhuận sau thuế căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất;

c) Lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính bán niên soát xét gần nhất. Đối với tổ chức niêm yết có công ty con hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất/ báo cáo tài chính tổng hợp;

d) Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ chín (09) tháng trở lên;

1.2 Đối với chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán: Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1.2 Điều 15, chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát khi tổng giá trị chứng chỉ quỹ theo mệnh giá của quỹ đầu tư hoặc vốn điều lệ đã góp của công ty đầu tư chứng khoán giảm xuống dưới năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ kế tiếp.

2. SGDCK lên ký hiệu kiểm soát và thực hiện công bố thông tin trên toàn thị trường khi tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Chứng khoán bị kiểm soát sẽ bị tạm ngừng giao dịch cho đến khi tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ thực hiện công bố thông tin và/hoặc giải trình đầy đủ theo yêu cầu của SGDCK. Căn cứ trên giải trình của tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ, SGDCK sẽ xem xét cho chứng khoán niêm yết được giao dịch trở lại.

4. SGDCK Tp.HCM sẽ xem xét đưa ra khỏi diện kiểm soát hoặc chuyển sang diện cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị kiểm soát. Cụ thể như sau:

4.1 Đối với chứng khoán niêm yết đang trong diện bị kiểm soát theo quy định tại Điểm a và c Khoản 1.1 và Khoản 1.2 Điều này sẽ được đưa ra khỏi diện kiểm soát khi công ty khắc phục được hoàn toàn nguyên nhân căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên hoặc báo cáo tài chính kiểm toán năm;

4.2 Đối với chứng khoán niêm yết đang trong diện bị kiểm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều này sẽ được đưa ra khỏi diện kiểm soát khi công ty có lãi và không còn lỗ lũy kế, hoặc chuyển sang diện cảnh báo khi công ty có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên hoặc báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp;

4.3 Trường hợp chứng khoán rơi vào diện kiểm soát theo quy định tại Điểm d Khoản 1.1 Điều này sẽ được xem xét đưa ra khỏi diện kiểm soát khi công ty khắc phục được nguyên nhân.

Điều 17. Chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt
1. Các trường hợp chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt:

1.1. Khi tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo;

1.2. Trong trường hợp SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. SGDCK lên ký hiệu kiểm soát đặc biệt và thực hiện công bố thông tin trên toàn thị trường khi tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này

3. Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt sẽ bị hạn chế về thời gian và/hoặc biên độ dao động giá.

4. Tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ có chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt và công bố thông tin theo yêu cầu của SGDCK.

5. SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt/chuyển sang diện cảnh báo nếu tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong tối thiểu sáu (06) tháng tiếp theo kể từ ngày ra quyết định kiểm soát đặc biệt hoặc nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt được khắc phục hoàn toàn.

6. Trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, SGDCK có thể xem xét duy trì diện chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Điều 18. Tạm ngừng giao dịch chứng khoán niêm yết
1. SGDCK xem xét tạm ngừng giao dịch chứng khoán khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1.1 Giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường;

1.2 Tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt;

1.3 Thực hiện việc tách, gộp cổ phiếu;

1.4 Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư hoặc đảm bảo ổn định của thị trường sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Đưa ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch:

SGDCK yêu cầu tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ công bố thông tin và giải trình cụ thể theo yêu cầu của SGDCK đối với các trường hợp quy định tại Điểm 1.1, 1.2 và 1.4 Khoản 1 Điều này. Căn cứ trên giải trình của tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ về các nguyên nhân dẫn đến bị tạm ngừng giao dịch (nếu có), SGDCK sẽ xem xét cho chứng khoán niêm yết được giao dịch trở lại hoặc chuyển sang diện cảnh báo/kiểm soát/kiểm soát đặc biệt cho đến khi nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm ngừng giao dịch được khắc phục hoàn toàn.

Chương V 
HUỶ NIÊM YẾT
Điều 19. Hủy niêm yết bắt buộc
1. Các trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. Trong đó:

1.1. Tổ chức niêm yết không còn đáp ứng được một trong các điều kiện niêm yết quy định tại Điểm a, d Khoản 1 Điều 53 đối với cổ phiếu; Điểm a, c Khoản 2 Điều 53 đối với trái phiếu doanh nghiệp; Điểm a, c Khoản 3 Điều 53 đối với chứng chỉ quỹ trong thời hạn một (01) năm, bao gồm:

a) Vốn điều lệ đã góp của tổ chức có cổ phiếu, trái phiếu niêm yết giảm xuống dưới một trăm hai mươi (120) tỷ đồng Việt Nam;

b) Không có đủ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Không có đủ một trăm (100) người sở hữu trái phiếu cùng một đợt phát hành;

d) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ (theo mệnh giá) của quỹ đầu tư giảm xuống dưới năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam;

e) Vốn điều lệ đã góp của công ty đầu tư chứng khoán giảm xuống dưới năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam;

f) Số người nắm giữ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư giảm xuống dưới một trăm (100) người không bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

1.2. Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong ba (03) năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Đối với tổ chức niêm yết có các đơn vị trực thuộc, điều kiện “lỗ lũy kế” được xác định trên báo cáo tài chính tổng hợp. Đối với tổ chức niêm yết có công ty con, điều kiện “lỗ lũy kế” căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất, điều kiện “kết quả sản xuất kinh doanh” căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

2. SGDCK sẽ thông báo cho tổ chức niêm yết và công bố thông tin ra thị trường khi phát hiện chứng khoán niêm yết có khả năng bị hủy niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều này và yêu cầu tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ báo cáo giải trình cụ thể (nếu cần thiết).

3. SGDCK có thể xem xét cho chứng khoán thuộc diện hủy niêm yết được giao dịch tối đa ba mươi (30) ngày trước ngày hủy niêm yết có hiệu lực.

Điều 20. Hủy niêm yết tự nguyện:
1. Các điều kiện hủy bỏ niêm yết tự nguyện thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; trong đó tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông nhỏ được tính toán dựa trên toàn bộ số cổ đông nhỏ của công ty.

2. Tổ chức đăng ký hủy niêm yết theo Khoản 1 Điều này phải nộp một (01) bộ hồ sơ đề nghị hủy niêm yết theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này cho SGDCK. Trong trường hợp cần thiết, SGDCK sẽ xin ý kiến UBCKNN và chỉ xem xét hủy niêm yết sau khi có ý kiến từ UBCKNN;

3. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, SGDCK xem xét chấp thuận hủy niêm yết chứng khoán.

Điều 21. Đăng ký niêm yết lại
1. Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết theo các quy định tại Điều 19, 20 Quy chế này có thể được đăng ký niêm yết lại sau 12 tháng kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực nếu đáp ứng các điều kiện niêm yết quy định tại Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ- CP.

2. Hồ sơ và thủ tục đăng ký niêm yết lại đối với chứng khoán đã bị hủy niêm yết thực hiện theo quy định tại Chương II Quy chế này.

Chương VI
NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN KHÁC
Điều 22. Nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ
Tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ trên SGDCK có các nghĩa vụ như sau:

1. Duy trì các điều kiện niêm yết theo quy định.

2. Ban hành Điều lệ công ty không trái với các quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan, tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết và các quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong suốt thời gian chứng khoán được niêm yết trên SGDCK.

3. Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng cho các công ty niêm yết/quỹ đầu tư.

4. Nộp các khoản phí liên quan theo quy định.

5. Thực hiện các cam kết đối với SGDCK.

6. Cập nhật thường xuyên, nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế của SGDCK và các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 23. Nghĩa vụ của các đối tượng có liên quan khác
1. Thực hiện các nghĩa vụ về cam kết, báo cáo và công bố thông tin theo quy định của SGDCK và các quy định có liên quan khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Giải trình theo yêu cầu của SGDCK trong các trường hợp cần thiết.

Chương VII 
XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 24. Thẩm quyền xử lý vi phạm
SGDCK có thẩm quyền đưa ra hình thức xử lý vi phạm phù hợp với chức năng và quyền hạn của SGDCK đối với các trường hợp vi phạm các quy định tại Quy chế này.

Điều 25. Các hình thức xử lý vi phạm
1. Các hình thức xử lý vi phạm bao gồm:

1.1 Nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường;

1.2 Đưa chứng khoán vào diện cảnh báo;

1.3 Đưa chứng khoán vào diện kiểm soát;

1.4 Đưa chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt;

1.5 Đưa chứng khoán vào diện tạm ngừng giao dịch;

1.6 Hủy niêm yết bắt buộc

2. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà SGDCK sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm và báo cáo UBCKNN xử phạt theo quy định.

Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Điều khoản thi hành
1. Tổ chức niêm yết tại SGDCK theo quy định tại khoản 1 điều 92 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP chưa đáp ứng điều kiện niêm yết tại Điểm a và Điểm d Khoản 1, Điểm a Khoản 2 điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP không bị điều chỉnh bởi các quy định tại điểm a khoản 1.1 Điều 15, Điểm a Khoản 1.1 Điều 16, Điểm a và Điểm b Khoản 1.1 Điều 19 Quy chế này.

2. SGDCK thực hiện giám sát việc tuân thủ Quy chế này đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

3. SGDCK chịu trách nhiệm xây dựng các quy chế làm việc và quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của Quy chế này.

4. Trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh nghĩa vụ của các đối tượng nêu tại Điều 2 Quy chế này.

5. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc SGDCK quyết định sau khi được Hội đồng Quản trị SGDCK thông qua và có ý kiến chấp thuận của UBCKNN./.
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ HỦY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM
(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM)
	Tên tài liệu
	Mẫu số
	Ghi chú

	I- Danh mục hồ sơ đăng ký niêm yết

	1. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu

	1.1. Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
	Phụ lục 01(a)
	Thông tư 73/2013/TT- BTC

	1.2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu
	-
	-

	1.3. Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết (lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết)
	-
	TTLKCK quy định

	1.4. Tóm tắt nội dung sổ cổ đông
	CBTT/ SGDHCM -08
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.5. Bản liệt kê danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và danh sách những người liên quan của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn
	NY-10
	

	1.6. Danh sách cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan
	CBTT/SG DHCM-03
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.7. Bản cáo bạch và phụ lục đính kèm
	Phụ lục số 02
	Thông tư 73/2013/TT- BTC

	1.8. Cam kết nắm giữ chứng khoán (đối với cá nhân/và tổ chức)
	NY-06 
NY-07
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.9. Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có)
	-
	-

	1.10. Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng cổ phần
	-
	-

	1.11. Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có)
	-
	-

	1.12. Giấy chứng nhận (hoặc bản sao hợp lệ) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu đăng ký
	-
	TTLKCK quy định

	niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung
	
	

	1.13. Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh chuyên ngành (nếu có)
	-
	-

	1.14. Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;
	Phụ lục I
	Thông tư 52/2012/TT- BTC

	1.15. Quy trình nội bộ về công bố thông tin của tổ chức đăng ký niêm yết;
	-
	-

	1.16. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	-
	-

	1.17. Tổng hợp Quá trình tăng vốn
	NY-04
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.18. Tổng hợp quá trình mua/bán cổ phiếu quỹ
	NY-05
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.19. Cam kết niêm yết
	NY-09
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.20. Sơ yếu lý lịch của cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin
	CBTT/ SGDHCM -01
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.21. Công văn công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên HĐQT, BKS, GĐ (TGĐ), Phó GĐ (Phó TGĐ), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan
	
	

	1.22. Công văn cam kết không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết
	
	

	1.23. Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu (nộp sau khi được chấp thuận niêm yết chính thức)
	NY-01A
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.24. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có)
	-
	-

	2. Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu

	2.1. Giấy đăng ký niêm yết trái phiếu
	Phụ lục 01(b)
	Thông tư 73/2013/TT- BTC

	2.2. Quyết định thông qua việc niêm yết trái phiếu trên SGDCK Tp.HCM của Hội đồng quản trị hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên), hoặc Chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc của cấp có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp nhà nước);
	-
	-

	2.3. Sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết
	-
	TTLKCK quy định

	2.4. Bản cáo bạch và phụ lục đính kèm
	Phụ lục số 02
	Thông tư 73/2013/TT- BTC

	2.5. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư, bao gồm các điều kiện thanh toán, tỷ lệ nợ trên Vốn chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi (trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và các điều kiện khác
	-
	-

	2.6. Cam kết bảo lãnh thanh toán hoặc Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm kèm theo tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và hợp đồng bảo hiểm (nếu có) đối với các tài sản đó trong trường hợp đăng ký niêm yết trái phiếu có bảo đảm.

Tài sản dùng để bảo đảm phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
	-
	-

	2.7. Hợp đồng giữa tổ chức phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu
	
	

	2.8. Giấy chứng nhận (hoặc bản sao hợp lệ) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc trái phiếu đăng ký niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung
	-
	TTLKCK quy định

	2.9. Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh chuyên ngành (nếu có);
	-
	-

	2.10. Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dung cổ phần
	-
	-

	2.11. Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;
	Phụ lục I
	Thông tư 52/2012/TT- BTC

	2.12. Quy trình nội bộ về công bố thông tin của tổ chức đăng ký niêm yết;
	-
	-

	2.13. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (trường hợp tổ chức niêm yết trái phiếu là công ty đại chúng)
	-
	-

	2.14. Cam kết niêm yết
	NY-09
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2.15. Công văn cam kết không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết
	
	

	2.16. Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu (nộp sau khi được chấp thuận niêm yết chính thức)
	NY-01A
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2.17. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có)
	
	

	3. Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư

	3.1. Giấy đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư
	Phụ lục 01(c)
	Thông tư 73/2013/TT- BTC

	3.2. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư
	-
	UBCKNN cấp

	3.3. Quyết định của Đại hội người đầu tư về việc niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng (trường hợp Điều lệ quỹ có quy định);
	-
	Điều 8 Thông tư 224/2012/TT- BTC

	3.4. Sổ đăng ký nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ đại chúng
	-
	TTLKCK quy định

	3.5. Tóm tắt nội dung danh sách nhà đầu tư
	CBTT/ SGDHCM -09
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	3.6. Điều lệ quỹ đầu tư đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua
	Phụ lục 11
	Thông tư 224/2012/TT- BTC

	3.7. Hợp đồng giám sát đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua
	-
	-

	3.8. Bản cáo bạch;
	Phụ lục số 03
	Thông tư 73/2013/TT- BTC

	3.9. Bản cung cấp thông tin của thành viên Ban đại diện quỹ;
	Phụ lục 19
	Thông tư 224/2012/TT- BTC

	3.10. Danh sách nhà đầu tư nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan
	CBTT/ SGDHCM -03
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	3.11. Cam kết nắm giữ chứng khoán
	NY-06 
NY-07
	Quy chế NY tại SGDHCM

	3.12. Báo cáo kết quả đầu tư của quỹ tính đến thời điểm đăng ký niêm yết có xác nhận của ngân hàng giám sát;
	-
	-

	3.13. Giấy chứng nhận (hoặc bản sao hợp lệ) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đã đăng ký lưu ký tập trung
	-
	TTLKCK quy định

	3.14. Văn bản của công ty quản lý quỹ chỉ định hai (02) người điều hành Quỹ
	-
	-

	3.15. Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;
	Phụ lục I
	Thông tư 52/2012/TT- BTC

	3.16. Quy trình nội bộ về công bố thông tin của Công ty
	-
	-

	quản lý quỹ đối với quỹ đầu tư đăng ký niêm yết;
	
	

	3.17. Cam kết niêm yết
	NY-09
	Quy chế NY tại SGDHCM

	3.18. Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu (nộp sau khi được chấp thuận niêm yết chính thức)
	NY-01A
	Quy chế NY tại SGDHCM

	3.19. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có)
	
	

	4. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán

	4.1. Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán
	Phụ lục 01(d)
	Thông tư 73/2013/TT-BTC

	4.2. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty đầu tư chứng khoán
	-
	UBCKNN cấp

	4.3. Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán (trường hợp Điều lệ công ty có quy định)
	-
	Quy định tại Điều 8 Thông tư 227/2012/TT- BTC

	4.4. Sổ đăng ký cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán
	-
	TTLKCK quy định

	4.5. Tóm tắt nội dung sổ cổ đông
	CBTT/ SGDHCM -08
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	4.6. Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đã được ĐHĐCĐ thông qua;
	Phụ lục số 03
	Thông tư 227/2012/TT- BTC

	4.7. Hợp đồng giám sát đã được ĐHĐCĐ thông qua
	
	

	4.8. Hợp đồng ủy thác giữa công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ
	-
	-

	4.9. Bản cáo bạch
	Phụ lục số 04
	Thông tư 73/2013/TT- BTC

	4.10. Cam kết nắm giữ chứng khoán
	NY-06

NY-07
	Quy chế NY tại SGDHCM

	4.11. Báo cáo kết quả đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán tính đến thời điểm đăng ký niêm yết có xác nhận của ngân hàng giám sát;
	-
	-

	4.12. Giấy chứng nhận (hoặc bản sao hợp lệ) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu của công ty đầu tư đã đăng ký lưu ký tập trung
	-
	TTLKCK quy định

	4.13. Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;
	Phụ lục I
	Thông tư 52/2012/TT-

	
	
	BTC

	4.14. Quy trình nội bộ về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán
	-
	-

	4.15. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	-
	-

	4.16. Danh sách cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan
	CBTT/ SGDHCM -03
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	4.17. Sơ yếu lý lịch của cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin
	CBTT/ SGDHCM -01
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	4.18. Cam kết niêm yết
	NY-09
	Quy chế NY tại SGDHCM

	4.19. Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu (nộp sau khi được chấp thuận niêm yết chính thức)
	NY-01A
	Quy chế NY tại SGDHCM

	4.20. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có)
	
	

	5. Các trường hợp khác

	5.1. Trường hợp tổ chức đã niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM, hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu không cần phải có các tài liệu quy định tại Điểm 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 và 2.14 Khoản 2 Mục I.

	5.2. Trường hợp tổ chức đã niêm yết trái phiếu trên SGDCK Tp.HCM, hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới không cần phải có các tài liệu quy định tại Điểm 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 và 2.14 Khoản 2 Mục I.

	5.3. Trường hợp tổ chức đã niêm yết trái phiếu trên SGDCK Tp.HCM, hồ sơ niêm yết cổ phiếu không cần phải có các tài liệu quy định tại Điểm 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 và 1.19 Khoản 1 Mục I.

	II- Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất

	1. Trường hợp công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty đều là công ty niêm yết trên SGDCK Tp.HCM

	1.1. Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
	Phụ lục số 01 (a)
	Thông tư 73/2013/TT- BTC

	1.2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất hông qua việc niêm yết cổ phiếu
	-
	-

	1.3. Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ
	-
	TTLKCK quy định

	1.4. Tóm tắt nội dung sổ cổ đông
	CBTT/ SGDHCM -08
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.5. Bản liệt kê danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và danh sách những người liên quan của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn
	NY-10
	

	1.6. Danh sách cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan
	CBTT/ SGDHCM -03
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.7. Bản cáo bạch và phụ lục đính kèm (ngoại trừ Phụ lục VI, VII về báo cáo kiểm toán và các báo cáo tài chính)
	Phụ lục số 02
	Thông tư số 73/2013/TT- BTC

	1.8. Báo cáo kiểm toán vốn của công ty hình thành sau hợp nhất
	
	

	1.9. Cam kết nắm giữ chứng khoán
	NY-06

NY-07
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.10. Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có)
	-
	-

	1.11. Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có)
	-
	-

	1.12. Giấy chứng nhận (hoặc bản sao hợp lệ) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu đăng ký niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung
	-
	TTLKCK quy định

	1.13. Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh chuyên ngành (nếu có)
	-
	-

	1.14. Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;
	Phụ lục I
	Thông tư 52/2012/TT- BTC

	1.15. Quy trình nội bộ về công bố thông tin của tổ chức đăng ký niêm yết;
	-
	-

	1.16. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	-
	-

	1.17. Cam kết niêm yết
	NY-09
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.18. Sơ yếu lý lịch của cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin
	CBTT/ SGDHCM -01
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.19. Công văn công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên HĐQT, BKS, GĐ (TGĐ), Phó GĐ (Phó TGĐ), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan
	
	

	1.20. Công văn cam kết không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết
	
	

	1.21. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hợp nhất doanh nghiệp (trường hợp phải có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
	
	

	1.22. Hợp đồng hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp
	
	

	1.23. Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu (nộp sau khi được chấp thuận niêm yết chính thức)
	NY-01A
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.24. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có)
	-
	-

	2. Trường hợp công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty trong đó có ít nhất một công ty niêm yết và đồng thời có ít nhất một công ty không phải là công ty niêm yết trên SGDCK Tp.HCM

	2.1. Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
	Phụ lục số 01 (a)
	Thông tư số 73/2013/TT- BTC

	2.2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu
	-
	-

	2.3. Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ
	-
	TTLKCK quy định

	2.4. Tóm tắt nội dung sổ cổ đông
	CBTT/ SGDHCM -08
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	2.5. Bản liệt kê danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và danh sách những người liên quan của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn
	NY-10
	

	2.6. Danh sách cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan
	CBTT/ SGDHCM -03
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	2.7. Bản cáo bạch và phụ lục đính kèm (ngoại trừ Phụ lục VI, VII về báo cáo kiểm toán và các báo cáo tài chính)
	Phụ lục số 02
	Thông tư số 73/2013/TT- BTC

	2.8. Báo cáo kiểm toán vốn của công ty hình thành sau hợp nhất
	
	

	2.9. Cam kết nắm giữ chứng khoán
	NY-06

NY-07
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2.10. Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có)
	-
	-

	2.11. Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có)
	-
	-

	2.12. Giấy chứng nhận (hoặc bản sao hợp lệ) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu đăng ký niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung
	-
	TTLKCK quy định

	2.13. Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh chuyên ngành (nếu có)
	-
	-

	2.14. Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;
	Phụ lục I
	Thông tư 52/2012/TT- BTC

	2.15. Quy trình nội bộ về công bố thông tin của tổ chức đăng ký niêm yết;
	-
	-

	2.16. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

	2.17. Cam kết niêm yết
	NY-10
	Quy chế NY

	2.18. Sơ yếu lý lịch của cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin
	CBTT/ SGDHCM -01
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	2.19. Công văn công khai mọi khoản nợ đối với công ty sau hợp nhất của thành viên HĐQT, BKS, GĐ (TGĐ), Phó GĐ (Phó TGĐ), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan
	
	

	2.20. Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm trước thời điểm hợp nhất của Công ty chưa niêm yết
	-
	-

	2.21. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hợp nhất doanh nghiệp (trường hợp phải có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
	-
	-

	2.22. Hợp đồng hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp
	-
	-

	2.23. Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu (nộp sau khi được chấp thuận niêm yết chính thức)
	NY-01A
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2.24. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có)
	-
	-

	3. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty đều không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán: thực hiện như hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu theo danh mục tại Khoản 1 Mục I Phụ lục này

	III- Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau sáp nhập

	1. Trường hợp công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập đều là công ty niêm yết trên SGDCK Tp.HCM, và trường hợp theo quy định tại điểm c Khoản 1.2 Điều 9 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM

	1.1 Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết
	NY-02A
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.2 Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do UBCKNN cấp; hoặc tài liệu của UBCKNN không phản đối đợt phát hành/ đã nhận đầy đủ hồ sơ của đợt phát hành
	-
	-

	1.3 Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
	-
	-

	1.4 Quyết định thông qua việc thay đổi niêm yết cổ phiếu của ĐHĐCĐ của tổ chức niêm yết nhận sáp nhập
	-
	-

	1.5 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
	Phụ lục số 13A Mẫu số 02
	Thông tư 204/2012/TT- BTC Nghị định 58/2012/NĐ- CP

	1.6 Văn bản xác nhận kết quả phát hành của UBCKNN (nếu có)
	
	

	1.7 File sổ theo dõi cổ đông sau sáp nhập
	-
	TTLKCK quy định

	1.8 Tóm tắt nội dung sổ cổ đông sau sáp nhập.
	CBTT/ SGDHCM -08
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.9 Báo cáo kiểm toán vốn
	
	

	1.10 Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sáp nhập doanh nghiệp (trường hợp phải có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
	-
	-

	1.11 Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua bởi các tổ chức liên quan
	-
	-

	1.12 Phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ các công ty thông qua
	-
	-

	1.13 Bản liệt kê danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và danh sách những người liên quan của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn (nếu có sự thay đổi)
	NY-10
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.14 Danh sách cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan (nếu có sự thay đổi)
	CBTT/ SGDHCM -03
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.15 Sơ yếu lý lịch của cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin (nếu có sự thay đổi)
	CBTT/ SGDHCM -01
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.16 Điều lệ của công ty sau sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thông qua
	-
	-

	1.17 Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết (nếu có).
	-
	-

	1.18 Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung (nộp sau khi được chấp thuận chính thức về việc thay đổi đăng ký niêm yết)
	NY-01B
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2. Trường hợp công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết, công ty bị sáp nhập không phải là công ty niêm yết theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1.2 Điều 9 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM

	2.1. Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
	Phụ lục số 01 (a)
	Thông tư số 73/2013/TT- BTC

	2.2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu
	-
	-

	2.3. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
	Phụ lục số 13A Mẫu số 02
	Thông tư 204/2012/TT- BTC Nghị định 58/2012/NĐ- CP

	2.4. Văn bản xác nhận kết quả phát hành của UBCKNN (nếu có)
	
	

	2.5. Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ
	-
	TTLKCK quy định

	2.6. Tóm tắt nội dung sổ cổ đông
	CBTT/ SGDHCM -08
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	2.7. Bản liệt kê danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và danh sách những người liên quan của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn (nếu có sự thay đổi)
	NY-10
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2.8. Danh sách cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan (nếu có sự thay đổi)
	CBTT/ SGDHCM -03
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	2.9. Bản cáo bạch và phụ lục đính kèm
	Phụ lục số 02
	Thông tư số 73/2013/TT- BTC

	2.10. Cam kết nắm giữ chứng khoán
	NY-06 

NY-07
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2.11. Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có)
	-
	-

	2.12. Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có)
	-
	-

	2.13. Giấy chứng nhận (hoặc bản sao hợp lệ) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu đăng ký niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung
	-
	TTLKCK quy định

	2.14. Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh chuyên ngành (nếu có)
	-
	-

	2.15. Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin (nếu có thay đổi);
	Phụ lục I
	Thông tư 52/2012/TT- BTC

	2.16. Sơ yếu lý lịch của cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin
	CBTT/ SGDHCM -01
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	2.17. Công văn công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên HĐQT, BKS, GĐ (TGĐ), Phó GĐ (Phó TGĐ), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan
	
	

	2.18. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sáp nhập doanh nghiệp (trường hợp phải có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
	-
	-

	2.19. Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua bởi các tổ chức liên quan
	-
	-

	2.20. Phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thông qua
	-
	-

	2.21. Báo cáo tài chính được kiểm toán 2 năm trước liền kề (trước khi sáp nhập) của công ty bị sáp nhập và công ty nhận sáp nhập
	-
	-

	2.22. Báo cáo tài chính hợp nhất năm được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được kiểm toán (lập ngay sau thời điểm sáp nhập) của công ty hình thành sau sáp nhập.

Trường hợp việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của công ty bị sáp nhập được thực hiện trước khi lập báo cáo tài chính hợp nhất năm, công ty hình thành sau sáp nhập nộp báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán (lập ngay sau thời điểm sáp nhập).
	-
	-

	2.23. Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung (nộp sau khi được chấp thuận niêm yết chính thức)
	NY-01A
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2.24. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có)
	-
	-

	3. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu đối với công ty cổ phần hình thành sau sáp nhập trường hợp công ty nhận sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên SGDCK Tp.HCM: thực hiện như hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu theo danh mục tại Khoản 1 Mục I Phụ lục này

	4. Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất/sáp nhập: Thực hiện như hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu theo danh mục tại Khoản 2 Mục I Phụ lục này

	IV – Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

	1. Trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết do phát hành thêm chứng khoán để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ trả cổ tức bằng cổ phiếu/ huy động vốn làm tăng vốn điều lệ/ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

	1.1. Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết
	NY-02A
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.2. Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do UBCKNN cấp; hoặc văn bản của UBCKNN đã nhận đầy đủ hồ sơ của đợt phát hành
	-
	-

	1.3. Quyết định thông qua việc thay đổi niêm yết cổ phiếu của ĐHĐCĐ
	-
	-

	1.4. Báo cáo kết quả phát hành
	Phụ lục số 13A Phụ lục 08, 11 Mẫu số 02
	Thông tư 204/2012/TT- BTC Thông tư 130/2012/TT- BTC Nghị định 58/2012/NĐ- CP

	1.5. Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (trường hợp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu)
	NY-08
	Quy chế NY tại SGDHCM

	1.6. Văn bản xác nhận kết quả phát hành của UBCKNN (nếu có)
	
	

	1.7. File sổ theo dõi cổ đông sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán
	-
	TTLKCK quy định

	1.8. Tóm tắt nội dung sổ cổ đông sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán.
	CBTT/ SGDHCM-08
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	1.9. Xác nhận của Ngân hàng về số tiền thu được từ đợt phát hành.
	-
	-

	1.10. Báo cáo kiểm toán vốn
	
	

	1.11. Đối với hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không cần phải có các tài liệu quy định tại điểm 1.9 và 1.10 trên đây
	-
	-

	1.12. Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký đối với số lượng chứng khoán phát hành thêm (hoặc bản sao hợp lệ)
	
	TTLKCK quy định

	1.13. Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết (nếu có).
	
	

	1.14. Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung (nộp sau khi được chấp thuận chính thức về việc thay đổi đăng ký niêm yết)
	NY-01B
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2. Trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết do phát hành thêm chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư hiện hữu thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng hoặc thanh toán lợi tức bằng chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư.

	2.1. Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết
	NY-02B
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2.2. Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do UBCKNN cấp; hoặc văn bản của UBCKNN đã nhận đầy đủ hồ sơ của đợt phát hành
	
	

	2.3. Quyết định thông qua việc thay đổi niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán của Đại hội nhà đầu tư (trường hợp Điều lệ quỹ có quy định)
	
	Điều 8 Thông tư 224/2012/TT- BTC

	2.4. Báo cáo kết quả phát hành
	Phụ lục 21
	Thông tư 224/2012/TT- BTC

	2.5. Văn bản xác nhận kết quả phát hành của UBCKNN (nếu có)
	
	

	2.6. File sổ theo dõi người đầu tư sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán
	-
	TTLKCK quy định

	2.7. Tóm tắt nội dung danh sách nhà đầu tư sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán.
	CBTT/ SGDHCM -09
	Quy chế CBTT tại SGDHCM

	2.8. Báo cáo kiểm toán vốn (trừ trường hợp thanh toán lợi tức bằng chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư)
	
	

	2.9. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh do UBCKNN cấp
	
	

	2.10. Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký đối với số lượng chứng khoán phát hành thêm (hoặc bản sao hợp lệ)
	
	TTLKCK quy định

	2.11. Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết (nếu có).
	
	

	2.12. Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung (nộp sau khi được chấp thuận chính thức về việc thay đổi đăng ký niêm yết)
	NY-01B
	Quy chế NY tại SGDHCM

	3. Trường hợp tách/ gộp cổ phiếu

	3.1. Các tài liệu quy định từ 1.1 đến 1.8 Mục IV
	
	

	3.2. Cam kết nắm giữ cổ phiếu của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và cổ đông sáng lập (nếu có)
	NY-06

NY-07
	Quy chế NY tại SGDHCM

	3.3. Điều lệ sửa đổi của tổ chức niêm yết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi thay đổi số lượng chứng khoán do tách/gộp cổ phiếu
	
	

	3.4. Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán thay đổi (hoặc bản sao hợp lệ)
	
	TTLKCK quy định

	3.5. Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết (nếu có).
	
	

	3.6. Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung (nộp sau khi được chấp thuận chính thức về việc thay đổi đăng ký niêm yết)
	NY-01B
	Quy chế NY tại SGDHCM

	V– Hồ sơ đăng ký hủy niêm yết tự nguyện

	1. Giấy đề nghị huỷ niêm yết
	NY-03A,

NY-03B,
	Quy chế NY tại SGDHCM

	2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu; quyết định của Hội đồng Quản trị (trường hợp công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (trường hợp công ty TNHH) hoặc chủ sở hữu vốn (trường hợp công ty TNHH 1 thành viên) hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền (trường hợp doanh nghiệp Nhà nước) thông qua về việc hủy bỏ niêm yết trái phiếu; quyết định của Đại hội đồng nhà đầu tư thông qua việc huỷ niêm yết của chứng chỉ quỹ.
	-
	-

	3. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông/ trái chủ/ nhà đầu tư
	-
	-


PHỤ LỤC 2
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ QUY TRÌNH HUỶ NIÊM YẾT
(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM)
I. Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết:
1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký niêm yết
- Hồ sơ đăng ký niêm yết có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở của SGDCK hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Sau khi kiểm tra sơ bộ tính đầy đủ và hợp lệ theo danh mục hồ sơ ở Phụ lục 1:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đúng quy định về danh mục và biểu mẫu, SGDCK sẽ có công văn yêu cầu tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ bổ sung, hoàn thiện.

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng đúng quy định về danh mục và biểu mẫu, SGDCK sẽ thực hiện công bố thông tin về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK.

2. Xét duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết
- Sau khi nhận đủ hồ sơ theo danh mục, SGDCK sẽ có công văn yêu cầu tổ chức đăng ký niêm yết/ công ty quản lý quỹ bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).

- Trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết có nội dung vướng mắc cần xin ý kiến của UBCKNN hoặc các cơ quan liên quan, SGDCK sẽ gửi công văn xin ý kiến về vấn đề này, đồng thời gửi công văn thông báo cho tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ. Hồ sơ đăng ký niêm yết chỉ được tiếp tục xem xét sau khi có ý kiến chính thức từ các cơ quan liên quan.

- Trường hợp quá sáu (06) tháng kể từ ngày có công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ mà tổ chức đăng ký niêm yết không thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, SGDCK dừng việc xem xét hồ sơ đó.

3. Thông qua/từ chối hồ sơ đăng ký niêm yết
- Sau khi tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, SGDCK sẽ có ý kiến về việc không chấp thuận hoặc yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước khi chấp thuận chính thức. Ý kiến về việc niêm yết sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin của SGDCK.

- Trường hợp SGDCK yêu cầu tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ thực hiện tiếp các công việc sau để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức:

+ Nộp Sổ theo dõi cổ đông/trái chủ/nhà đầu tư và Bản tóm tắt sổ cổ đông/trái chủ/nhà đầu tư theo ngày chốt gần nhất cho SGDCK;

+ Bổ sung các tài liệu khác theo yêu cầu của SGDCK.

- Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết: SGDCK sẽ có công văn giải thích rõ lý do gửi tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ.

- Trường hợp quá sáu (06) tháng kể từ ngày có công văn yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước khi chấp thuận chính thức mà tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ không thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, SGDCK dừng việc xem xét hồ sơ đó.

4. Chấp thuận/không chấp thuận cấp Quyết định niêm yết
Sau khi tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ hoàn tất thủ tục và hồ sơ theo quy định tại công văn yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước khi chấp thuận chính thức, SGDCK sẽ cấp Quyết định niêm yết chứng khoán chính thức và công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK. Trường hợp không chấp thuận đăng ký niêm yết, SGDCK sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Tổ chức đăng ký niêm yết/ công ty quản lý quỹ.

5. Hoàn tất thủ tục đưa chứng khoán lên giao dịch tại SGDCK
a) Trường hợp đăng ký niêm yết tại SGDCK lần đầu:

- Trong vòng ba (03) tháng kể từ khi có Quyết định niêm yết chứng khoán, tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ phải hoàn tất các thủ tục theo quy định để đưa chứng khoán lên giao dịch trên SGDCK. Các công việc chính gồm:

+ Công bố thông tin về việc niêm yết trên ba (03) kỳ liên tiếp của một tờ báo có phạm vi phát hành trên toàn quốc và trên phương tiện công bố thông tin của tổ chức niêm yết trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận niêm yết;

+ Nộp phí quản lý niêm yết cho SGDCK theo quy định trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận niêm yết;

+ Đăng ký ngày chính thức giao dịch tại SGDCK. Ngày chính thức giao dịch chứng khoán và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên phải được đăng ký chậm nhất là 06 ngày làm việc trước ngày giao dịch đầu tiên dự kiến;

+ Phối hợp với SGDCK tổ chức lễ trao Quyết định niêm yết chứng khoán và khai trương giao dịch.

b) Trường hợp chuyển đăng ký niêm yết từ SGDCK Hà Nội :

- SGDCK Tp.HCM sẽ thông báo về ngày giao dịch đầu tiên sau khi nhận được các tài liệu sau

+ Quyết định hủy niêm yết và Thông báo ngừng giao dịch tại SGDCK Hà Nội;

+ Thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển đăng ký lưu ký;

+ Thông báo của tổ chức chuyển đăng ký niêm yết về ngày giao dịch đầu tiên trên SGDCK Tp.HCM.

- Quy định về thủ tục lên giao dịch tại SGDCK Tp.HCM tương tự Điểm a Khoản 5 Phụ lục này.

c) Trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày ký Quyết định niêm yết chứng khoán, tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ không thực hiện việc đưa chứng khoán vào giao dịch tại SGDCK thì Quyết định niêm yết chứng khoán sẽ hết hiệu lực.

II. Quy trình huỷ niêm yết:
1. Hủy niêm yết tự nguyện:
- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hủy niêm yết, SGDCK xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nếu cần thiết.

- Sau khi nhận được hồ sơ bổ sung đầy đủ, SGDCK sẽ xem xét ra Quyết định hủy niêm yết và công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK.

- SGDCK thực hiện hủy bỏ niêm yết chứng khoán trên hệ thống giao dịch sau ngày hủy niêm yết có hiệu lực.

2. Hủy niêm yết bắt buộc:
- Khi phát hiện/nhận được thông tin về việc chứng khoán rơi vào các trường hợp bị huỷ niêm yết theo quy định, SGDCK sẽ gửi thông báo về việc chứng khoán niêm yết đang lâm vào tình trạng bị hủy niêm yết và yêu cầu tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ giải trình và/hoặc đưa ra phương án khắc phục đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK.

- Trên cơ sở các quy định hiện hành và công văn phản hồi về việc lâm vào tình trạng bị hủy niêm yết của chứng khoán từ tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ (nếu có), SGDCK sẽ xem xét thực hiện thủ tục huỷ niêm yết chứng khoán theo quy định.

Lưu ý : Trường hợp SGDCK thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK sẽ đưa chứng khoán đang lâm vào tình trạng bị hủy niêm yết vào diện bị cảnh báo/kiểm soát/tạm ngừng giao dịch trước khi chính thức hủy niêm yết.
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Phu luc 3: CAC MAU BIEU

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/0D-SGDHCM ngay
13 thang 01 nam 2014 cua Tong Giam doc SGDCK Tp.HCM)

STT Miu Ndi dung
1. NY-01A | Gidy dang ky ngay giao dich lan dau
2. NY-01B Glay dang ky ngay giao dich bo sung
3. NY-02A Glay dé nghi thay doi ding ky niém yet co phiéu
4, NY-02B Glay dé nghi thay doi dang ky niém yét chu:ng chi quy
d. NY-03A Glay dé nghi hity niém yet c0 phiéu/trai phiéu
6. NY-03B | Gidy dé nghi hiy niém yet chirng chi quy
7. NY-04 Tong hop qua trinh ting von
8. NY-05 Tong hop qué trinh mua/ban ¢ phiéu quy
9. NY-06 Cam két nam giir chitng khoan (doi v&i c4 nhan)
10. NY-07 | Cam két nam giit ching khoén (d6i véi to chiic)
11. NY-08 | Bao cdo két qua chuyén dbi trai phiéu thanh co phiéu
12. NY-09 | Cam két niém yét
Ban liét k& Danh sach co dong ndi by, nguoi duge uy
quyén cong bd thong tin, cd dong 10n, cb dong chién
13. NY-10
lugc & Danh sach nguodi ¢6 lién quan cuia ¢c6 dong ndi
b, nguoi duoc uy quyén cong bd thong tin, c6 dong 16m






Mau NY-01A

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh so 10/QD-SGDHCM ngay
13 thang 01 nam 2014 cua Tong Giam doc SGDCK Tp.HCM)

TEN TO CHUC NIEM YET CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phic

S6: .o, NEAY ...thang ...nam .......

GIAY PANG KY NGAY GIAO DICH LAN PAU

C6 phiéu/chimg chi quy:.... (tén co phié'u/,cha’ng chi quy)
Trdi phiéu... ... (tén trai phieu)
Kinh gui: S¢ Giao dich Chirng khoan Tp.HCM

T6 chtc niém yét: (d6i vi qui dau tie thi dé tén ciia Qup)

Thoi han hoat dong cta quy: (déi véi qup dau tw)

Cong ty quan Iy quy: (d6i véi qui dau tr)

bia chi tru sé chinh:

bién thoai: Fax:

Website:

Ngan hang giam sat: (doi véi quy dau )

DPi duoc chap thuin niém yét lan dau theo Quyét dinh sb ....... ngay ........

cia So Giao dich ching khoan Tp.HCM va dugc Trung tdm Luu ky Ching
khoan Viét Nam cdp Gidy chimg nhan dang ky ching khoan sé ......... ngay

Nay cong ty chung téi muén dang ky giao dich chimg khoan tai S& Giao dich
Chtrng khoan TP.HCM véi céc chi tiét sau:
- Loai chung khodn : ¢6 phiéu pho thong/chimg chi
qu¥/Tréi phiéu
- Loai hinh quy: Quy dai chung dang dong (d6i véi quy dau tr)
- Loai hinh trai phiéu (@di vdi trdi phiéu niém yét):

- Ma ching khoan )

- M¢énh gia ’ _: 10.000 giéng/cé phiéu/chimg chi
quy (doi voi trai phiéu la 100.000dong/trai phiéu)

- S luong ching khoan niém yét : ...cO phiéu/chimg chi quy/trai
phiéu (bang chir)

- Tbng gia tri ching khodn niém yét :............... ddng (bang chir)

- Ngay niém yét c6 hiéu luc
- Ngay chinh thirc giao dich





- Gia tham chiéu trong ngdy giao dich dau tién: ......... dong/cd
phiéu/ching chi quy
W Kinh d& nghi S¢ Giao dich Ching khoan Tp.HCM hoan tat cac thu tuc
dé dua ching khoan vao giao dich. Chung t61 cam keét s€ tuan thu cac quy dinh
cua phap luat vé chiing khoan va thi truong chiing khoan.

TO CHUC PANG KY NIEM YET/
CONG TY QUAN LY QUY
(Pai dién theo phap luat )

(Ky tén, ghi 1d chirc vu, dong dau cong ty)





Maiu NY-01B

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/QD-SGDHCM ngay
13 thang 01 nam 2014 cua Tong Giam doc SGDCK Tp.HCM)

TEN TO CHUC NIEM YET CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phic

S6: .o, NEAY ...thang ...nam .......

GIAY PANG KY NGAY GIAO DICH BO SUNG
C6 phiéu/chimg chi quy:.... (tén ¢o phiéu/ chitng chi quyp)

Kinh gui: S¢ Giao dich Chirng khoan Tp.HCM

T6 chtc niém yét: (d6i vi qui dau tie thi dé tén ciia Qup)

Thoi han hoat dong ctia quy: (d6i vdi qui dau ti)

Cong ty quan Iy quy: (d6i véi qui dau tr)

bia chi tru sé chinh:

bién thoai: Fax:

Website:

Ngan hang giam sat: (doi véi quy dau )

Di duogc chip thuan niém yét bo sung theo Quyét dinh sb ....... ngay ........

cua S¢ Giao dich ching khoan Tp.HCM va duoc Trung tdm luwu ky ching
khoan Viét Nam cdp Gidy chimg nhan dang ky ching khoan sé ......... ngay

Noi dung han ché chuyén nhuong (truong hop chirng khodn bi han ché chuyén
nhuong): thngay ........ dén ngay .......

Nay cong ty ching t6i muén dang ky giao dich bd sung chimg khoan tai S¢
Giao dich Ching khoan Tp.HCM vi céc chi tiét sau:

- Loai ching khoan : ¢6 phiéu phd thong/chimg chi quy

- Loai hinh quy: Quy dai chung dang dong (doi véi quy dau tw)

- Ma ching khoan )

- Ménh gia : 10.000 dong

- Sé{ luong chimg khodn niém yét e ¢6 phiéu/chimg chi quy
(bang chir)

- Tbng gia tri chung khodn niém yét @ ............... ddng (bang chir)
- Ngay niém yét c6 hiéu luc :
- Ngay giao dich bd sung





(Truong hO’p chitng khodn bi han ché chuyen nhwong, ngay giao dich b6 sung
chinh la ngay sau khi hét thoi gian bi han ché chuyén nhwong)

7 Kinh dé nghi S¢ Giao dich Chtng khoan Tp.HCM hoan tat cac thu tuc
dé dua ching khoan vao giao dich. Chung t61 cam keét s€ tuan thu cac quy dinh
cua phap luat vé chiing khoan va thi truong chiing khoan.

TO CHUC PANG KY NIEM YET/
CONG TY QUAN LY QUY
(Pai dién theo phap luat)

(Ky tén, ghi 1d chirc vu, dong dau cong ty)





Mau NY-02A

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/QD-SGDHCM ngay
13 thang 01 nam 2014 cua Tong Giam doc SGDCK Tp.HCM)

TEN TO CHUC NIEM YET CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phic

S6: .o, NEAY ...thang ...nam .......

GIAY DE NGHI THAY POI PANG KY NIEM YET
CO PHIEU
Co phiéu .... (Tén c6 phiéu)

Kinh gwi: S¢ Giao dich Chung khoan Tp.HCM

THONG TIN VE TO CHUC NIEM YET
Tén t6 chtic niém yét:
Tén tiéng Anh:
Tén viét tat:
Vén diéu 1é:
Vén diéu 1é thuc gop trude khi thay doi:
Vén diéu 1é thuc gop sau khi thay doi:
bia chi tru s& chinh:
bién thoai: Fax:
Website:
Noi m¢ tai khoan:
S6 hiéu tai khoan:
0. Céan ctr phap 1y hoat dong kinh doanh:
— Giay chung nhan dang ky kinh doanh so........ do.......... Cép lan dau
ngay ......... , thay doi 1an tha........ ngay........
— Nganh nghé kinh doanh chinh:
— San pham, dich vu chinh:
11. Nguon von chi sé hitu (tai thoi diém ...):
12. Co ciu von c6 phan sau khi thay doi ting/giam c6 phiéu: Dya trén co cdu
von tai thoi diém.................

SRl

BRO©oo~No O





So lugng cd | Ty 1¢ | Sélwgng | Co chu co dong (*

STT Danh myc ph.iéf g;o | ocb d(”;ngg Té chikc Cé%lf(lé)n

1 | C6 d6ng Nha nudc

2 | Cb dong sang lap/ cd dong FDI

3 | C6 dong 16n (s hiru tir 5% cp trd 1én)

4 | Cong doan Cong ty

5 | C6 phiéu quy

6 | Co dong khac

Tong cong

Trong d6: - Trong nudc

- Nuoc ngoai

(*): néu so luwong to chue, ca nhdan cua tung logi hinh

V.

oghkwndrE

o ~

LY DO THAY POI TANG/GIAM SO LUQNG CO PHIEU PANG
KY NIEM YET:

CO PHIEU THAY DOI DPANG KY NIEM YET
Tén c6 phiéu:
Ma chirng khoéan:
Loai co phiéu:
Ménh gia c6 phiéu: d6ng/co phiéu
S6 lugng cb phiéu thay d6i ding ky niém yét: ...... .. c¢b phiéu
S6 luong cb phiéu thay doi khong dang ky niém yét:...... cb phiéu (néu
co)
Thoi gian du kién niém yét:
S6 luong, ty 16 ¢ phiéu do c6 déng nudc ngoai nam giir trong tong sb
lugng cb phiéu thay doi dang ky niém yét:
S6 luong:
Ty 1&:
CO PHIEU SAU KHI THAY DOI DANG KY NIEM YET
Tén c6 phiéu:

Ma chung khoén:

Loai cb phiéu:

Ménh gia cb phiéu: d6ng/cd phiéu

Tong s6 lugng cd phiéu niém yét sau khi thay d6i ding ky niém yét:
........... o phiéu

Ty 1& ¢ phiéu niém yét sau khi thay doi dang ky niém yét trén tong s co
phiéu dang luu hanh: ...%
Téng s6 luong cb phiéu khong dang ky niém yét sau khi thay doi dang
ky niém yét:........... c6 phiéu
Sb luong, ty 1& c¢b phiéu do cb dong nudc ngoai nim giit trong téng sb
luong ¢ phiéu sau khi thay d6i ding ky niém yét:

S6 luong:

Ty 1&:
CAC BEN CO LIEN QUAN
T6 chtrc tu van:






VI.

VII.

Dia chi tru s& chinh:
Dién thoai: Fax:
Website:

. T6 chtrc bao 1anh phat hanh:

bia chi tru sé chinh:
bién thoai: Fax:
Website:

. TO chuc kiém toan:

Dia chi tru s¢ chinh:
Dié¢n thoai: Fax:
Website:

CAM KET CUA TO CHUC DANG KY NIEM YET
Chung t6i dam bao cac thong tin va sb liéu trinh bay trong hd so ding
ky thay d6i niém y¢t cua ching toi la day du, chinh xac va trung thyc.
Chung ’téi cam két thuc hién nghiém chinh moi nghia vu cua to chuc
niém yét cling nhu cac quy dinh phap luat vé chiing khoan va thi truong
chirng khoan va chiu moi hinh thirc xur Iy néu vi pham cam két néu trén.

HO SO KEM THEO
(Liét ké cac tai lieu di kem)
vy NGAY ...thdng...ndm.....

TO CHUC NIEM ngT
PAI DIEN THEO PHAP LUAT

(Ky, ghi ré ho tén, chivc vu va déng diu)





Maiu NY-02B

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/0P-SGDHCM ngay

13 thdang 01 nam 2014 cia Tong Gidam doc SGDCK Tp. HCM)

TEN CONG TY QUAN LY QUY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TEN QUY PAU TU CHUNG KHOAN NIEM YET Péc 1ap — Tw do — Hanh phiic
Sb: ., NEAY ...thang ...nam .......

el S

GIAY DE NGHI THAY DPOI PANG KY NIEM YET
CHUNG CHI QUY

Churng chi quy: ...... (Tén chirng chi quy)

Kinh gui: S¢ Giao dich Chirng khoan Tp.HCM

THONG TIN VE QUY PAU TU
Tén Quy dau tu:
Tén tiéng Anh:
Tén viét tit:
Vén diéu 1é:

- Voén diéu 1& thuc gop trudc khi thay doi:
- Von di€u I¢ thyc gop sau khi thay doi:

bia chi tru sé chinh:

bién thoai: Fax

Website:

Noi mé tai khodan: S tai khoan:

Gidy phép thanh 1ap va hoat dong s6 ... do UBCKNN cap ngay ... thang
...nam ...

Gidy phép quan Iy quy dau tu sé:... ngdy ... thang ... nm.....
Thot han hoat dong cua Qliy

Muc tiéu dau tu ctia quy

Tén cong ty quan ly quy:

Tén tiéng Anh:

Tén viét tat

bia chi tru sé chinh:

bién thoai: Fax
Website:

Tén ngan hang gidm sat:
Tén tiéng Anh:

Tén viét tat
bia chi tru s& chinh:





bién thoai: Fax
Website:

15. Co céu ching chi quy sau khi thay d6i ting/giam chimg chi qu§: Dua

trén co cau von tai thoi diém.................

STT

Danh muc SL ching chi quy | Ty 1€ % S0 lugng

Co cau Nha dau tw

)

Nha dau tw T8 chire

Ca nhan

Ban dai dién Qiiy

N

Nha dau tu s& hitu trén 5%

Nha dau tu khac (s¢ hitu <5%)

TONG CONG

Trong do: - Trong nuwoc

- Nwdc ngoai

(*): néu so lwong to chirc, ca nhdn cua tung logi hinh

NoabkowdpET

V.

ARl A

LY DO THAY POI TANG/GIAM SO LUQNG CHUNG CHI QUY
PANG KY NIEM YET:

CHUNG CHI QUY THAY POI PANG KY NIEM YET
Tén chirng chi quy:
Ma chirng khoan:
Loai hinh quy:
Ménh gia: dong/chung chi quy
S6 lugng chung chi quy thay doi dang ky niém yét: ......... ching chi quy
Thoi gian du kién niém yét:
So lugng, ty 1& chimg chi quy do cd dong nudc ‘ngoai nam gitt trong tong
s6 luong chting chi quy thay d6i diang ky niém yét:
S6 luong:
Ty lé:
CHUNG CHI QUY SAU KHI THAY POI PANG KY NIEM YET
Tén churng chi quy:
Ma chirng khoéan:
Loai hinh quy:
Ménh gia: dong/chimg chi quy
Tong s6 luong ching chi quy niém yét sau khi thay d6i dang ky niém yét:
........... chting chi quy
So lugng, ty 1& ching chi qui do ¢b dong nudc ngoai nam giit trong tong
s6 luong chtng chi quy sau khi thay d6i diang ky niém yét:
S6 luong:
Ty 1&:
CAC BEN CO LIEN QUAN

T chire tu van:
bia chi tru sé chinh:
bién thoai: Fax:
Website:
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2. Tb chiic bao 1anh phat hanh:
—  Dia chi tru s& chinh:

—  Dién thoai: Fax:
—  Website:

3. Tb chire kiém toan:

—  Dia chi tru sé chinh:

—  Dién thoai: Fax:
—  Website:
VI. CAM KET CUA CONG TY QUAN LY QUY VA NGAN HANG
GIAM SAT:

Chung t6i dam bao cac thong tin va sb liéu trinh bay trong ho so ding

ky thay d6i niém yét ctia ching t6i 1a ddy du, chinh x4c va trung thyc.

Chung t6i cam két thyuc hién nghiém chinh moi nghia vu cia to chirc

niém yét ciing nhu cac quy dinh phap luat vé chimg khoan va thi truong

chting khoan va chiu moi hinh thtrc xir Iy néu vi pham cam két néu trén.
VIl.  HO SO KEM THEO

(Liét ké cdc tai lieu di kem)

DAI DIEN NGAN HANG GIAM SAT  PAI DIEN CONG TY QUAN LY QUY
(Ghi 16 ho tén,chire vy, ky tén, dong dau) (Ghi 16 ho tén, chirc vy, ky tén, dong dau)
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Mau NY-03A

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh so 10/QD-SGDHCM ngay
13 thang 01 nam 2014 cua Tong Giam doc SGDCK Tp.HCM)

TEN TO CHUC NIEM YET CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tuw do — Hanh phuc

S6: .o, NEAY ...thang ...nam .......
GIAY PE NGHI HUY NIEM YET CO PHIEU/TRAI PHIEU

Kinh gwri: S¢ Giao dich Chung khoan Tp.HCM

Tén t6 chtrc niém yét/Tén t6 chirc ¢o trai phiéu niém yét:
Tén tiéng Anh:
Tén viét tat:
Tru s& chinh:
bién thoai: Fax:
Website:
ba duoc chap thuan niém yét theo Quyét dinh s6 ...... ngay.... thang
...... nam ....cua. .
Nay cOng ty chl'mg t6i muon dang ky huy niém yét tai S Giao dich Ching
khoan Tp.HCM vé1 ndi dung sau:

7. Tén chtiing khoan:......

8. Ma chung khoén: ...........

9. Loai chung khoan: ...........

10. M¢nh gia: .......

11. Ky han trai phiéu: ... nim

- Ngay phat hanh:
- Ngay dao han:

12.Ky han tra lai: .....

13. Phuong thuc tra 1ai:

14.Lai suét trai phiéu: ......

15. S6 luwong chig khoan ding ky huy niém yét: .

16. Tong gia tri ching khoan dang ky huy ni€ém yet .........

17.Ly do huy niém yét: ............

18. Ngay duy kién hay niém yét:

Kinh d& nghi SGDCK Tp.HCM hoan tit cic thi tuc dé huy niém yét chimg
khoan ciia Cong ty .... tai SGDCK Tp.HCM. Chung t6i cam két s& tuan thu
cac quy dinh ctia phap luat vé ching khoan va thi truong chimg khoan va cac
quy dinh hién hanh c6 lién quan.
Ghi chl: ngi dung sé 11, 12, 13 va 14 danh cho trdi phiéu

TO CHUC NIEM YET

PAI DIEN THEO PHAP LUAT
(Ky, ghi ro ho tén va dong dau)

CD.U"PP’!\’P
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Maiu NY-03B

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh so 10/QD-SGDHCM ngay
13 thang 01 nam 2014 cua Tong Giam doc SGDCK Tp.HCM)

TEN CONG TY QUAN LY QUY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TEN QUY PAU TU CHUNG KHOAN NIEM YET Pjc 1ap — Tu do — Hanh phiic

Sb: .., NEAY ...thang ...nam .......

GIAY PE NGHI HUY NIEM YET CHUNG CHI QUY

Kinh gri: Sé Giao dich Chirng khoan Tp.HCM

1. Tén cong ty quan 1y quy:

2. Tén tiéng Anh:

3. Tén viét tat:

4. Tru so chinh:

5. Dién thoai: Fax:

6. Website:

7. Tén ngan hang giam sat:

8. Tén tiéng Anh:

9. Tén viét tat:

10. Tru s& chinh:

11.Dién thoai: Fax:

12. Website

13.Tén quy dau tu:

14. Thoi han hoat dong cia quy: ...... nam (tu ngay ..... dén ngay.....can
cir Gidy phép thanh Idp va hoat déng s6 ... do UBCKNN cdp ngay ...
thang ... nam ...... ... .... )

D3 dugc chap thuan niém yét theo Quyét dinh s ... ngdy....thang ...nam
.cua .

Nay cong ty ching t6i mudn diang ky huy niém yét tai SGDCK Tp.HCM véi
céc chi tiét sau:

15.Tén ching chi quy: ..............

16.Ma chung chi quy: ...........

17.Loai hinh quy: ...........

18. Ménh gia chung chi quy: .....

19. S6 luwong chimg chi quy dang ky huy niém yét: ........

20. Tong gia tri ching chi quy ding ky huy niém yét: .........

21.Ly do huy niém yét: ............

22.Ngay dy kién huy niém yét:
Kinh dé nghi SGDCK Tp.HCM hoan tit cac tha tuc dé huy niém yét ching
khoan ctia Cong ty .... tai S& Giao dich Chtng khoan. Chiing t6i cam két s&
tuan tha cac quy dinh cia phap luat vé chimg khoan va thi trudng chimng
khoan va cac quy dinh hién hanh c6 lién quan.

PAI DIEN CONG TY QUAN LY QUY
(Ghi 15 ho tén, ky tén, dong dau)
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Mau NY-04

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/0P-SGDHCM ngay
13 thdang 01 nam 2014 ciia Tong Gidm doc SGDCK Tp. HCM)

TEN TO CHUC PANG KY NIEM YET CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Poc 1ap — Tu do — Hanh phic

Sb: ..., NEAy ...thang ...nam

BAO CAO QUA TRINH TANG VON

Kinh gri: Sé Giao dich Chirng khoan Tp.HCM

T6 chtrc dang ky niém yét:
Tén tiéng Anh:

Tén viét tat:

bia chi Tru s& chinh:

bién thoai: Fax:
Website: o
Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh SOt cap lan dau ngay......... ,do -

--------- : ------cAp.(ghi 1 s6 lan cap) ‘ ’ ,
( Tén t6 chirc dang ky niém yét) bao cio v€ qua trinh tang von cua cong ty ké
ttr khi hoat dong dudi hinh thire cong ty ¢6 phan nhu sau:

| Von diéu I¢ ban dau tai thoi diém... (can cir ngdy Gidy Chimg nhdn
dang ky kinh doanh duoc ..... cdp lan dau ngay ...... dudi hinh thuc cong

1y ¢6 phan)

e Vbn diéu 1¢ e ddng (bang chir)

o Soluwong co phibu: ......... cb phiéu (bang chir)
e Ménh gia e ddng/cd phiéu

e S6lugngcodong :............ ¢ dong

Il. Von diéu 18 hién tai ... (cin cir ngay Gidy Chiing nhdn ding ky kinh
doanh thay doi ngay ... ... duwoi hinh thirc cong ty co phan)

e Vbn diéu 1¢ e ddng (bang chir)

o Soluwong co phibu: ......... cb phiéu (bang chir)
e Ménh gia e ddng/cod phiéu

e S6lugngcodong :............ c6 dong

I1l. Cac dot tang von ciia Cong ty: (ghi 1o tirng dot ting von ciia cong ty
theo mau bén duoi)

“* Mau thong ké cdc dot tang von ciia cong ty nhw sau:

Ting von dot ....... ngay ........

e Vbn diéu 1é truéc phat hanh: ....... dong

e Vbn diéu 1é sau phat hanh: ......... dong

e M¢nh giad e d6ng/cd phiéu

o Tbng s luong c6 phiéu phat hanh: ............ co phiéu
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oS4 luong c6 dong trudc phat hanh : ...
o S4 luong cb dong sau phat hanh  : .....

....... c6 dong
....... co dong

e Co quan chéap thuan phat hanh cb phiéu ciia mdi 1an ting von:

Trong do:

Poi twgng dwgec mua c6 phiéu

| Noi dung chi tiét

1. Phat hanh c6 phén cho cac c6 dong hién hiru

- S lugng phat hanh

......... coO phiéu

- Ty 1& phan bd quyén

- Gié phat hanh

- Ngay chdt Danh sach c6 dong

- Ngéy phat hanh

- S lugng c6 dong
2. Phéat hanh riéng 1é
- S6 luong phat hanh
- Gi& phéat hanh

- Ngay phat hanh

- Thoi gian bi han ché chuyén nhugng To .o dén ......
- S lugng c6 dong

3. Phéat hanh co phan cho Can b nhan vién
- SO luong phat hanh

- Gi& phéat hanh

- Ngay phat hanh

- Thoi gian bi han ché chuyén nhugng To .o dén ......
- S6 lugng c6 dong

4. Thwéng c6 phiéu cho co6 dong hién hiru
- SO luong phat hanh

- Ty 1& phan bd quyén

- Ngay chdt Danh sach c6 dong

- Ngay phat hanh

- S lugng c6 dong

5. Tra co tirc bang ¢ phiéu cho co dong hién hiru
- SO luong phat hanh

- Ty 1& phan bd quyén

- Ngay chdt Danh sach c6 dong

- Ngay phat hanh

- SO luong c6 dong

6. Ciac truomg hop ting von khac (néu c6)

............ co phiéu
............ dong/c6 phiéu

............ cd phicu
........... dong/co phicu

Chung t61 cam doan nhitng thong tin trong bao cao nay va cac tai liéu dinh
kém la day du, chinh xac va cam két tuan thii cic quy dinh cia phap luat vé
ching khoan va thi truong ching khoan va cac quy dinh hién hanh cé lién
quan.
e , ngay ...thdng....nam.....
TO CHUC PANG KY NIEM YET
(Pai dién theo phép luat)
(Ky, ghi 16 ho tén, chirc vu va déng ddu)
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Mau NY-05

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/0P-SGDHCM ngay
13 thdang 01 nam 2014 ciia Tong Gidm doc SGDCK Tp.HCM)

TEN TO CHUC PANG KY NIEM YET  CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

Poc 1ap — Tu do — Hanh phic

Sé: .., NEAy ...thang ...nam

BAO CAO QUA TRINH MUA BAN CO PHIEU QUY
Kinh gri: Sé Giao dich Chirng khoan Tp.HCM
T chtrc dang ky niém yét:

Tén tiéng Anh:
Tén viét tat:

bia chi Tru sé chinh:

bién thoai: Fax:

Website:

Gidy chung nhén dang ky kinh doanh SOt cap lan dau ngay......... ,do -

--------------- cap.(ghi 8 s6 lan cap)
( Tén t6 chirc ding ky niém yét) bao céo vé qua trinh mua ban c¢6 phiéu quy
clia cong ty ké tir khi hoat dong dudi hinh thuc cong ty ¢o phan nhu sau:

Chl tiét tirng dot mua hoic ban cd phleu quy

Chi tiét cac dot mua hodc ban co6 phiéu quy \ Noi dung chi tiét
1. Pot01 ndm .....
- Ngay bat dau mua/ban | ...
- Ngay két thac mua/ban ..
- S6 luong ¢6 phiéu quy giao dichdwoc | ... cb phiéu

- Ngudn von mua lai c6 phiéu quy

- Nghi quyét PHCP/ Nghi quyét HPQT s6..
ngay..../ Coéng vin chip thuin cia UBCKNN
sO... ngay....

2. Dot...nam.....

Néu ban co phiéu quy cho can bo cong nhan vién cua cong ty thi phai cung
cap danh sach ngudi dugc mua va diéu kién han ché giao dich cua ting nguoi
(néu co)

Chung t61 cam doan nhiing thong tin trong b4do cdo nay va cac tai liéu dinh
kém 13 diy du, chinh x4c va cam két tuan thu cac quy dinh cua phap luat vé
chung khoan va thi truong chung khodn va cidc quy dinh hi¢én hanh cé lién
quan.

..... , ngay ...thdng...ndm.....

TO CHUC PANG KY NIEM YET

Dai dién theo phap luat )
(Ky, ghi 16 ho tén, chirc vu va dong dau)
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Maiu NY-06

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh so 10/QD-SGDHCM ngay
13 thang 01 nam 2014 cua Tong Giam doc SGDCK Tp.HCM)

CAM KET NAM GIU CHUNG KHOAN

(d6i véi ca nhan)

Kinh gwi: S¢ Giao dich Chung khoan Tp.HCM

Cian ctr vao c&c quy dinh va huéng dan lién quan dén ching khoan va thi truong
chiing khoan vé viéc cam két nam giir ching khoan cia co dong la thanh vién
HDQT, Ban (Téng) Giam dbc, Ban Kiém soat, Giam dbc tai chinh va Ké toan
truong, cd dong 16m 1a nguoi ¢6 lien quan véi thanh vién Hoi ddng quan tri, Ban
kiém soét, Giam doc (Tong Giam doc) Phé Giam dbc (Pho Tong Giam dbc), Giam
dbc tai chinh va Ké toan truong cua td chirc dang ky niém yét (ddi vai cong ty cd
phan/ cong ty dau tu chiing khoan)/ hoic cua sang lap vién va thanh vién Ban dai
dién quy dau tu ching khoan (di véi quy dau tu):

1. Téila
2. Gigitinh
3. Nam sinh
4. Noi sinh
5. Qudc tich
6. Dantoc
7. Qué quén
8. CMND/Hb chiéu s6
9. bia chi thuong tru
10. S dién thoai lién lac
11. Chuc vu cdng tac hlen nay tai t6 chuc dang ky niém yét (tén té chire ding ky

niém yét):
12. Chtic vu tai to chirc khac (ngoai té chire dang ky niém yét):
13. Tai khoan giao dich chitng khoan (néu c6):
14. Sb luong, ty 1& cd phiéu/chang chi quy nam gii:

Trong d6: + Ca nhan s¢ hiru:
+ Pai dién so httu cho ...... :

15. Loai co déng/nha dau tu: Co dong 16n/nha dau tu s hitu 5% tro 1én CCQ
16. S6 luong, ty 1& ¢b phiéu/ching chi quy cam két nam gitr:

SLCP/CCQca | Tylé%ca | SLCPICCQ | Tyl¢ % dai

Noi dung nhan sé hiru nhan sé hitu | dai dién sé hitu | dién sé hiru

4w

So lugng CP/CCQ cam két
1| nam gitt trong 06 thang ké tir
ngay niém yét

2| S6 lugng CP/CCQ cam két
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SLCP/CCQca | Tylé%ca | SLCPICCQ | Tyl¢ % dai

Noi dun PR L it A
: g nhéan sé hiru nhan sé hiru | dai diénsé hiru | dién sé hiru

44w

nam giir trong vong 6 thang
tiep theo

Toi cam két:

1. Cam két sy doc lap cua minh d6i vdi ..... (Céng ty Quan Iy Quy) va Ngan hang
...... (Ngan hang Giam sat) (truong hop t6 chic dang ky niém yét 1a quy dau tu
chirng khoan)

2. N&m gitr s luong co phiéu/chimng chi quy cua Cong ty........... IQuY dau tu ....(to
chire dang ky niém yet) ma ching t61 dang s& da néu tai muc so 16 trén day theo
quy dinh hién hanh.

3. Toi hoan toan chiu trach nhiém vé nhitng van dé phét sinh néu khdng thuc hién
dang cam k&t nam gitr nay.

........ , ngay..... thang...... nam 20

NGUOI CAM KET
(Ky tén, ghi ré ho tén)
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Mau NY-07

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/0P-SGDHCM ngay
13 thdang 01 nam 2014 ciia Tong Gidm doc SGDCK Tp. HCM)

CAM KET NAM GIU CHUNG KHOAN

(d6i véi t6 chirc)
Kinh gwri: S¢ Giao dich Chung khoan Tp.HCM

Can clr vao cac quy dinh va huéng dan lién quan dén chiing khoéan va thi truong
chiang khoén vé viéc cam két nim giir chang khoan cua c¢6 dong la thanh vién
HPQT, Ban (Tong) Gidm dbc, Ban Kiém soat, Giam déc tai chinh va Ké toan
truong, cd dong 16n 1a nguoi ¢ lién quan véi thanh vién Hoi dong quan tri, Ban
kiém soat, Giam ddc (Téng Giam doc) Ph6 Giam dbc (Pho Tong Giam déc), Giam
dbc tai chinh va Ké toan truong cua té chace ding ky niém yét (di véi cong ty cd
phan/ cong ty dau tu chung khoan)/ hodc caa sang lap vién va thanh vién Ban dai
dién quy dau tu ching khoan (d6i véi quy dau tu):

I. Thong tin chung

1. Tén to chirc uy quyén dai dién von

2. Gidy dang ky kinh doanh

3. Ngaiy cép

4. Noi cap

5. BDia chi tru s&

6. Dién thoai

7. Fax

8. Dai dién theo phap luat (bao gom chikc vu)

9. S6 lugng, ty 18 cb phiéu/ching chi quy so hiru

10. Tai khoan giao dich chirg khoan (neu cl)

11. Danh sach ca nhan dai dién (tén t6 chirc uy quyén dai dién von...) s& hiru ching
khoan ctia Cong ty ...(tén t6 chuc ding ky niém yét):

Ho tén ngui Chucvutai | Chicvutai..... | cp/coq| Ty 18 % dai
STT c [ (10 chirc uy (t0 chirc ding ky . yen R
dugc uy quyén 3 g dai dién | dién sé hiru
quyén) niém yét)
1
2
TONG CONG

Ghi ch(: Toan bé s6 luong co phzeu/chwng chi quy duwoc cac cd nhan dai dién trén
chi dwoc dai dién quyén biéu quyét cic van dé tai ...(tén t6 chirc dang ky niém
yét/Quy dau tw). Chi c6 nguoi dai dién theo phdp ludt cua ...(tén Cong ty uy quyén)
dwege giao dich s6 lwong co phiéu/chirng chi quy trén.

12. Loai ¢6 dong/nha dau tu: C6 dong 16n/nha dau tu so hitu 5% tro 1én CCQ
13. Sb luong, ty 1& c6 phiéu/chang chi quy cam két nam gii:
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T Noi dung SL CP/CCQ Céng ty sé hiru Ty 1€ % cbng ty sé hiru

1 | nm giir trong 06 thang tir ngay

S6 luong CP/CCQ cam két

niém yeét

2 | ndm giir trong vong 6 thang

So luong CP/CCQ cam két

tiép theo

Cong ty ching toi ....cccceevvureccrerecnns cam két:

Cam két su doc 1ap ciia minh ddi véi ... (Cong ty Quan Iy Quy) va Ngan hang
...... (Ngan hang Giam sat) (trudong hop t6 chic dang ky niém yét 1a quy dau tu
chirng khoan)

Nam giir s6 luong cb phiéu/ching chi quy cia Cong ty........... IQuY dau tur ....(to
chite ddng ky niém yét) ma chung t6i dang so da néu tai muc s6 13 trén day theo
quy dinh hién hanh.

Chuing tdi hoan toan chiu trach nhiém vé nhiing van dé phét sinh néu khong thuc
hién dang cam két nam git nay.

Nhing c4 nhin dwoc uy quyén dai dién ky tén, ghi ré ho tén:
....... , Ngay... .....thang......... nam ...

PAI DIEN THEO PHAP LUAT )
(Ky tén, ghi ré ho tén, chirc vu va dong dau)
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Maiu NY-08

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/0P-SGDHCM ngay
13 thang 01 nam 2014 cua Tong Giam doc SGDCK Tp.HCM)

TEN TO CHUC NIEM YET CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tuw do — Hanh phuc

S6: ., NEAY ...thang ...nam .......

BAO CAO KET QUA CHUYEN POI TRAI PHIEU
THANH CO PHIEU

CONG TY ............(Tén cong ty)

Kinh gui: S¢ Giao dich Chirng khoan Tp.HCM

Tén t6 chtrc phat hanh:
bia chi tru s¢ chinh:
Pién thoai:

Fax:

Website:

I.  THONG TIN CHUNG VE TRAI PHIEU CHUYEN DPOI DA PHAT
HANH:
Loai trai phiéu:
Ménh gié trai phiéu: ....... ddng/trai phiéu
Gia ban: ......... dong/trai phiéu
Khéi lugng phét hanh:
Hinh thirc phat hanh:
Ngay phéat hanh:
Ngay déo han
Thoi gian thanh toan tién mua trai phiéu:
Muc dich phat hanh trai phleu
10 Tong khdi lugng trai phiéu chuyen d6i da phat hanh: .......... trai phiéu.
11. Tong gia tri trai phiéu chuyén d6i da phat hanh (theo ménh gia):
12. Lai suat:
13. Ky han:
14. Nguyén tic tra 1ai va gc:
15. Nguyén tic chuyén d6i thanh c6 phiéu:
- Ty 18 chuyén d6i (bao gdm cong thirc chuyén doi):
- Thoi gian chuyén d6i:
- Gia chuyén d6i:
Il. TONG HQP KET QUA CHUYEN POI TRAI PHIEU THANH CO
PHIEU:

CoNoOARWNE
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(Viéc chuyén doi trdi phleu thanh co 5 phiéu dwoc thuc hién theo Nghi quyet PHCD 56
...... ngay ... vd Quyet dinh $6 .......... ngay .......... cia HPOT vé viéc phdt hanh

trdi phiéu chuyén doi)
1. Tén trai phiéu da chuyén doi: |
2. Téng khéi lwong trai phiéu da chuyén doi: ... trai phiéu
3. Tong gia tri trai phleu da chuyén dbi (theo ménh gia):
4. Ty 1é chuyén dbi: .......... [ trdi phiéu chuyén doi thanh
thong ménh gid ....... dong)
5. Ngay chuyén doi:
6. Ngay chdt danh sach trai chu dé chuyén doi:
7. Ngay chdt danh sach dé tra 13i trai phiéu:
8. Tén co phiéu dugc chuyén doi tir trai phiéu:
9. Mi cb phiéu:
10. Loai ¢b phiéu: C6 phiéu phd thong

11. Ménh gia: e dong (bang chir) L
12. SO lugng c6 phiéu da dugc chuyén doi: ....... co phiéu
13. Tong gia tri ¢0 phleu da duogc chuyen doi: .......... dong

14. Tong s6 Trai phiéu dugc chuyen d6i chiém
dbi da phat hanh (......... trai phiéu)..

I1l.  KET QUA THUC HIEN CHUYEN POI TRAI PHIEU:

coO phiéu pho

........ % tong so Trai phiéu chuyén

. SL ¢6 phiéu dwoc chuyén doi tir Ty 1€ so&
. SL trai PR AP S "
SL trai hiéu trai phi€u (co phiéu) hiru ¢d
phiéu sé& P phié€u trén
& ~ duwgc £ 2 £
Doi tuwgng hiru * 2 Han che tong so co
. chuyén C oz Z 1A 2 n . X
(trgl déi (trdi chuyén | Pho thong | Tong cong phiéu
phieu) hiéu) nhuwgng duoc
P chuyén dbi
1 2 3 4 5 6=4+5 7

I. C6 dong dic biét

1. Hoi dong quan tri
Trong do - Nudc ngoai
- Trong nuoc

2. Ban kiém soat

3. Ban Giam déc

4. Giam dbc tai chinh

5. K& toan truong

6. Nguoi dugc uy quyén
CBTT

I11. C6 phiéu quy

IV. Co dong khic

1. Trong nwoc

1.1 Ca nhan

1.2 T6 chirc
Trong do Nha nuoc:

2. Nudc ngoai

2.1 Ca nhan

2.2 To chire

CONG

IV. DANH SACH CO PONG LON SAU PQT CHUYEN DPOI TRAI

PHIEU:
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S6
STT Cb dong S6 c6 phan CMIND/H§ | Ngay cip Dia chi Ty 1€ (%)
chiéu/PKKD

1
2
3
4 =

TONG CONG

V. CO CAU VON SAU PQT CHUYEN POI TRAI PHIEU:
STT Danh muc Gia tri (@dng) | Ty 18 (%)
1 C6 dong Nha nudc
2 C6 dong 16n
3 Co dong khac
4 C6 phiéu quy
Tong cong 100%
Trong do: - Trong nuoc
- Nudc ngoai
VI. CAMKET CUA TO CHUC NIEM YET

Chung t6i dam bao cac thong tin va sé liéu trinh bay trong bao cdo nay l1a
day du, chinh xac va trung thuc. Chung t6i cam két thyc hién nghiém chinh
moi nghia vu cta t6 chirc niém yét ciing nhu cic quy dinh phap ludt vé
chung khoén va thi trudng chimg khoan va chiu moi hinh thirc xir 1y néu vi

pham cam két néu trén.

VII. HO SO KEM THEO

(Liét ké cdc tai lieu di kem)

Noi nhén:
- SGDCK Tp.HCM

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
(Ky, ghi ro ho tén, churc vy, dong ddu)
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Mau NY-09

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/0P-SGDHCM ngay
13 thdang 01 nam 2014 ciia Tong Gidm doc SGDCK Tp. HCM)

TEN TO CHUC PANG KY NIEM YET CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 14ap — Tw do — Hanh phic

Sé: o, NEAY ...thang ...nam .......

CAM KET VE VIEC NIEM YET TAI SGDCK TP.HCM

Kinh gwi: S¢ Giao dich Chung khoan Tp.HCM

(Tén Cong ty) vdi tu cach 1a to chire dang ky niém yét/Cong ty quan ly
quy (sau day goi tat 1a Cong ty) xin cam két v6i S¢ Giao dich Chtng khoan
Tp.HCM (sau day goi tit 1a SGDCK Tp.HCM) tuan thu cac quy dinh lién
quan dén chimg khoan va thi truong ching khoan va hop tac véi SGDCK
Tp.HCM trong qua trinh chimg khoan dugc xét duyét niém yét. Sau khi chimg
khoan duogc cap Quyét dinh niém yét, Cong ty tiép tuc cam két cac van dé sau:

1. Tuén thu cac quy dinh cua Luat Chung khoan va cac Luat co lién quan, cac
vin ban huéng dan thi hanh luat, cac van ban quy pham phap luét co lién
quan diéu chinh hoat dong cua t6 chirc niém yét.

2. Tuan thu cac Quy ché, quy dinh, van ban huéng dan do SGDCK Tp.HCM
ban hanh dé di€u chinh hoat dong cua t6 chirc niém yét.

3. Thuc hién dﬁy du cac nghia vu cua t6 chirc niém yét trén SGDCK Tp.HCM
theo quy dinh.

4, Cung‘cép kip thoi thong tin, tai liéu mot cach trung thuc, chinh xac theo
yéu cau cua SGDCK Tp.HCM.

5. Hop tac v6i SGDCK Tp.HCM trong truong hop can thiét phuc vu cong tac
kiém tra, giam sat theo quy dinh cta phép luét.

6. Thanh toan day du va kip thoi cac khoan phi theo thong bao ctia SGDCK
Tp.HCM.

....... , ngay .....thang ..... nam....
DAI DIEN THEO PHAP LUAT
(Ky tén, ghi r6 ho tén, chirc vu va dong dau)
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Mau NY-10

BAN LIET KE DANH SACH CO PONG NOI BQ, NGUOI PUQC UY QUYEN CBTT, CO PONG LON, CO PONG
CHIEN LUQC VA DANH SACH NHUNG NGUOI LIEN QUAN CUA CO PONG NOI BQ, NGUOI PUQC UY QUYEN
CBTT, CO PONG LON,

(Ban hanh kém Quy ché niém yét theo Quyét dinh s6 10/0P-SGDHCM ngay 13 thang 01 nam 2014 ciia Tong Gidm doc SGDCK

Tp.HCM)
I. COPONG NOI BO:
| sotai Loai hinh ] SLCPcA | posi e | role
Tén c4 nhan/td | khodn . Giéi | DPia | ID(CMND/ | S | Ngay | Noi | nhéan/dai panbl | 2y
STT , . . Chirc vu . . . % £ Ao han ché chuyén iy
chire giao dich tinh chi Passport/Gi | ID cap cap dién sé nhuon hitu
(néu c6) 4y PKKD) hiru ng
|- Hgpidong qudan tri
Chu tich
Ph6 CT
TV
I1- Ban (Tong) Giim dic
1 (Téng)
Gb
) Pho
(Tong) Gb
"Pho
(Tong) Gb
I1l1-  Ban kiém sodt
Truong
1
ban
TV
IV- Gidm déc tai chinh
1 [ | | _GPTC | | | ] | | | |
V- Ké todan truong
1| | | KTT | | | ] | | | |
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| sotai Loai hinh ] SLCPca | qpooe e | rope
Tén ca nhan/to khoan , Gioi | Dia ID (CMND/ | So | Ngay Noi nhan/dai £ % e
STT , . . Chirc vu . ) . A A A2 han ché chuyén sé
chire giao dich tinh chi Passport/Gi | ID cap cap dién sé nhuon hifu
(néu ¢c6) 4y DKKD) hiru ng
VI- Ngwoi dwoc uy quyén CBTT
Nguoi
1 dugc uy

quyeén
CBTT

Ghicha 1:

1. Cb dong ndi bo 1a thanh vién Hoi dong quan tri, Ban kiém soat, Tong Giam doc/Giam déc, Ph Tong giam déc/Pho Giam déc,
Giam doc Tai chinh, Ké toan trudng, Trudong phong tai chinh ké toan cua cong ty dai chung.

2. Néu c6 dong ndi bo 14 ngudi dai dién vén cho t6 chirc khic 1am thanh vien HDQT, BKS cua t6 chitc ding ky niém yét, thi ghi
r0 thong tin li€én quan cua t6 chirc va nguoi dai dién sé hitu von do.

3. Néu c6 dong noi bd khong dai dién von cho to chirc khac 1am thanh vién HPQT, BKS cua t6 chic ding ky niém yét nhung
dang nam gitt chtirc vu chu chot tai to chirc d6 (va toé chirc d6 dang sé hitu c6 phiéu cua tdé chirc dang ky niém yét), thi td chuc
dang ky niém yét phai c6 cam két ching minh c6 dong ndi bo nay chi lam thanh vién HPQT, BKS véi tu cach ¢4 nhan.

1. CO PONG LON

A SO tai Chirc Loai hinh . N .
TeNCea | yodn | vutai | Giéi | Pia | ID (CMND/ s Ngay | Noi | S-CPca | Thoigianbi | yp

Stt | nhan/to . . I . . . So ID % A nhin/dai | han ché chuyén | . ° .

chiic giao dich | to chirc | tinh chi Passport/Gi cap cap dién s& hiu ahuon s6 hiru
(néu ¢6) | PKNY 4y PKKD) - ng
2
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Ghi chi 2: Néu c¢6 dong 16n 1 t6 chirc ctr ngudi 1am ngudi dai dién von dé 1am thanh vién HPQT, BKS cua t6 chirc ding ky niém
yét, thi ghi rd thong tin lién quan cta té chirc va nguoi dai dién so hitu von do.

I1l.  CO PONG CHIEN LUQC
Ton ca SO tai Chirc vy Loai hinh ID SL CPca | Thoi gian Ty
STT | nhanié | Khodngiao | waito | Gisi | po o) (CMND/ 1 gen | noay cAp | Noichp | "an/dai | bihan che |\ o
chirc dich (néu chire tinh Passport/Gia dién s¢ chuyén hiru
cd) PKNY y PKKD) hiru nhwong
2

Ghi chu 3: Néu c6 dong chién lugc 1a to chite cir nguoi 1am ngudi dai dién von dé 1am thanh vién HPQT, BKS cua to chirc dang ky
niém yét, thi ghi ro thong tin li€én quan cua to chirc va nguoi dai dién sé hitu von do.

V. DANH SACH NGUOI CO LIEN QUAN CUA CO PONG NOI BQ, NGUOI PUQC UY QUYEN CONG BO

THONG TIN, CO PONG LON
Tén ca So tai Loai hinh ID , S lwone co | Thoigianbi [
14 | Khoan Chic | Giéi | Dia (CMND/ S6 | Ngay | Nei | D2UOM8 P 1 pan ché .
nhan/To . . O . . X £ ca nhan/dai 2 iy
STT , giao dich | vu/quan hé | tinh | chi | Passport/Giay | ID | cap | cap A oy~ chuyén ~
chure A di¢n so hiru hiru
(néu co) DKKD) nhwong

Ngwoi cé lién quan ciia cé dong ndi b la thanh vién HPQT:

1, | Ong/Ba CT HPQT

11

9 Ong/Ba Pho CT
...... HPQT

2.1
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Tén cA So tai Loai hinh ID ] S lwone co | Thoigianbi [
A khoan Chire Gioi | Dia (CMND/ So | Ngay | Noi 0 wong p han ché y e
nhan/To . . A | ogr ) <4 % £ ca nhan/dai z SO
STT X giao dich | vu/quan hé | tinh | chi | Passport/Giay | ID | cap | cap A oy chuyén ~
chire Ay dién s¢ hiru hiru
(néu co) DKKD) : nhwong
3 | Ong/Ba TV HPQT
3.1
I1- Ngwoi cé lién quan ciia cé dong ndi bg la thanh vién Ban (Tong) Giam doc:
1 Ong/Ba (Tong)
...... Giam doc
1.1
, | Ong/Ba Phé (Tong)
...... Giam doc
2.1
3 | Ong/Ba Giam doc
...... tai chinh
3.1
I11- Ngwoi cé lién quan ciia c6 dong nji bj la thanh vién Ban kiém sodt:
1 Ong/Ba Truéng
...... BKS
1.1
9 Ong/Ba Thanh vién
...... BKS
2.1
IV- Ngwoi c6 lien quan ciia cé dong néi b la Gidm doc tai chinh:
1 Ong/Ba GPTC
1.1
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Tén cA S6 tai Loai hinh ID ] S lwone co | Thoigianbi [
N khoin Chire Gidi | Dia (CMND/ So | Ngay | Noi 0 wons °p han che v
nhan/To . . A | ogr ) <4 % £ ca nhan/dai z SO
STT X giao dich | vu/quan hé | tinh | chi | Passport/Giay | ID | cap | cap A 2t chuyén ~
chire Ay dién s¢ hiru hiru
(néu co) DKKD) : nhwong
V- Ngwoi c6 lién quan ciia cé dong noi bé la Ké todn trwong:
1 Ong/Ba Keé Toan
...... Trudng
1.1
VI-Nguwoi cé lién quan ciia Ngwoi dwoc uy quyén CBTT
Ong/Ba Ng}m dlch
1 uy quyen
...... CBTT
VII- Ngwoi cé lién quan ciia cé dong lon
1
----------- , Ngay thang  nam

DPAI DIEN THEO PHAP LUAT

(ky tén, dong dau Cong ty, ghi ré ho tén, chirc vu)
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